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THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾNMẠI

Kính gửi: Sở Công Thương Tỉnh Sóc Trăng

Tên thương nhân: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động

Địa chỉ chi nhánh: 50-52 Hai Bà Trưng, Phường 1, Tp Sóc Trăng, Sóc Trăng

Mã số thuế: 0303217354-056

Người liên hệ: Tô Hà Anh SDT : 0946838438

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật
thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động thông báo chương trình khuyến mại
như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: “VIỄN THÔNG DI ĐỘNG - THÁNG 5 - GIẢM GIÁ 2”

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tỉnh Sóc Trăng

3. Hình thức khuyến mại: giảm giá

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/05/2019 –31/05/2019

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:các sản phẩm đang bán tại cửa hàng thegioididong.com và điện máy xanh theo
danh sách đính kèm bên dưới.

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: giảm giá

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Tất cả khách hàng mua sắm tại
thegioididong.com và điện máy xanh thỏa cơ cấu bên dưới sẽ được hưởng ưu đãi này

8. Cơ cấu giải thưởng: không có

A. Giảm giá

TÊN SẢN PHẨM Giá bán
Mức
giảm Giá giảm

Tỉ
lệ

Số
lượng Giá trị Điều kiện áp dụng

Thời gian
áp dụng

Tai nghe Pisen Bluetooth 4.0 LE101 690,000 276000 414,000 40% 200 55,200,000 1/5 -
31/5/2019

Tai nghe Pisen Bluetooth 4.0 VN002 300,000 120000 180,000 40% 200 24,000,000

Tai nghe Remax RM-565i 300,000 120000 180,000 40% 200 24,000,000

Tai nghe Remax RM-S1 300,000 120000 180,000 40% 200 24,000,000



Tai nghe Sennheiser Bluetooth EZX 60 850,000 340000 510,000 40% 200 68,000,000

Tay cầm chụp ảnh Bluetooth Z07-5 100,000 40000 60,000 40% 200 8,000,000

TB Lưu trữ DD Toshiba 32GB Haya, White 320,000 128000 192,000 40% 200 25,600,000

TBVP.Ba lô đựng máy tính BL15 50,000 20000 30,000 40% 200 4,000,000

Thiết bị đọc thẻ nhớ Elecom MR-K009BK (Đen) 80,000 32000 48,000 40% 200 6,400,000

Thiết bị đọc thẻ nhớ Elecom MR-K009WH (Trắng) 80,000 32000 48,000 40% 200 6,400,000

Thiết bị đọc thẻ nhớ Elecom MR-K010WH (Trắng) 80,000 32000 48,000 40% 200 6,400,000

Thiết bị lưu trữ di động 16GB - USB 3.0 cho điện thoại và máy
tính bảng 230,000 92000 138,000 40% 200 18,400,000

Túi chống nước Cosano 5 inch Đỏ 50,000 20000 30,000 40% 200 4,000,000

Túi chống nước Cosano 6 inch Xanh Navi 50,000 20000 30,000 40% 200 4,000,000

Túi chống nước Cosano JMG-C-06 Hồng 50,000 20000 30,000 40% 200 4,000,000

Túi chống nước Cosano JMG-C-07 Xanh Biển 50,000 20000 30,000 40% 200 4,000,000

Túi laptop HP 14 -15 50000 20000 30000 40% 200 4,000,000

Tất cả Miếng dán màn hình, bao da, ốp lưng điện loại, máy tính
bảng, laptop

Từ 5000đ
đến
1,500,000đ

Từ 1000đ
đến
300,000đ

Từ 4000
đến
1,200,000đ 20% 100

30,000,000đ

Bộ cáp và sạc
Từ 60000đ
đến
2,300,000đ

Từ
12,000đ
đến
460,000đ

Từ 48,000đ
đến
1,840,000đ 20% 200

92,000,000

Bàn ủi hơi nước PANASONIC NI-GSE050ARA 2,330,000. 699,000 1,631,000. 30% 2 1,398,000 Giảm giá hàng trưng bày
trùng,

Không áp dụng đồng thời
CTKM khác

Bàn ủi cầm tay Philips GC350 1,855,000. 556,500 1,298,500. 30% 2 1,113,000

Bàn ủi hơi nước Bluestone SIB-3806 450,000. 135,000 315,000. 30% 2 270,000

Bàn ủi hơi nước Bluestone SIB-3809 465,000. 139,500 325,500. 30% 2 279,000

Bàn ủi hơi nước Bluestone SIB-3815B 520,000. 156,000 364,000. 30% 2 312,000

Bàn ủi hơi nước Bluestone SIB-3816 530,000. 159,000 371,000. 30% 2 318,000

Bàn ủi hơi nước Bluestone SIB-3821 600,000. 180,000 420,000. 30% 2 360,000

Bàn ủi hơi nước Bluestone SIB-3853 785,000. 235,500 549,500. 30% 2 471,000

Bàn ủi hơi nước Electrolux ESI4015 290,000. 87,000 203,000. 30% 2 174,000

Bàn ủi hơi nước Electrolux ESI5116 590,000. 177,000 413,000. 30% 2 354,000

Bàn ủi hơi nước Electrolux ESI5126 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Bàn ủi hơi nước FV1520L0 595,000. 178,500 416,500. 30% 2 357,000

Bàn ủi hơi nước Kangaroo KG75B01 2,390,000. 717,000 1,673,000. 30% 2 1,434,000

Bàn ủi hơi nước Kangaroo KG75B02 2,020,000. 606,000 1,414,000. 30% 2 1,212,000

Bàn ủi hơi nước Kangaroo KG75B03 2,990,000. 897,000 2,093,000. 30% 2 1,794,000

Bàn ủi hơi nước Kangaroo KG830 540,000. 162,000 378,000. 30% 2 324,000

Bàn ủi hơi nước Panasonic NI-L700SSGRA 2,010,000. 603,000 1,407,000. 30% 2 1,206,000

Bàn ủi hơi nước Panasonic NI-M250TPRA 580,000. 174,000 406,000. 30% 2 348,000



Bàn ủi hơi nước Panasonic NI-M300TARA 645,000. 193,500 451,500. 30% 2 387,000

Bàn ủi hơi nước Panasonic NI-M300TVRA 645,000. 193,500 451,500. 30% 2 387,000

Bàn ủi hơi nước Panasonic NI-P250TGRA 580,000. 174,000 406,000. 30% 2 348,000

Bàn ủi hơi nước Panasonic NI-P300TARA 640,000. 192,000 448,000. 30% 2 384,000

Bàn ủi hơi nước Panasonic NI-P300TRRA 670,000. 201,000 469,000. 30% 2 402,000

Bàn ủi hơi nước Panasonic NI-W410TSR(SG/RA) 840,000. 252,000 588,000. 30% 2 504,000

Bàn ủi hơi nước Panasonic NI-W410TSRRA 980,000. 294,000 686,000. 30% 2 588,000

Bàn ủi hơi nước Panasonic NI-W650CSLRA 1,290,000. 387,000 903,000. 30% 2 774,000

Bàn ủi hơi nước Panasonic NI-WT980RRA 2,490,000. 747,000 1,743,000. 30% 2 1,494,000

Bàn ủi hơi nước Panasonic PABU-NI-E410TMRA 780,000. 234,000 546,000. 30% 2 468,000

Bàn ủi hơi nước Panasonic PABU-NI-E510TDRA 820,000. 246,000 574,000. 30% 2 492,000

Bàn ủi hơi nước Pensonic PSI-1006 360,000. 108,000 252,000. 30% 2 216,000

Bàn ủi hơi nước Pensonic PSI-1007 240,000. 72,000 168,000. 30% 2 144,000

Bàn ủi hơi nước Pensonic PSI-1008 240,000. 72,000 168,000. 30% 2 144,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC1020 665,000. 199,500 465,500. 30% 2 399,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC1021 690,000. 207,000 483,000. 30% 2 414,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC1026 700,000. 210,000 490,000. 30% 2 420,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC1028 890,000. 267,000 623,000. 30% 2 534,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC1426/37 Tím 500,000. 150,000 350,000. 30% 2 300,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC1426/79 (Xanh lá cây) 500,000. 150,000 350,000. 30% 2 300,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC1430 690,000. 207,000 483,000. 30% 2 414,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC1440 925,000. 277,500 647,500. 30% 2 555,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC1905 350,000. 105,000 245,000. 30% 2 210,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC2042 1,210,000. 363,000 847,000. 30% 2 726,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC2046 1,300,000. 390,000 910,000. 30% 2 780,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC2670 1,305,000. 391,500 913,500. 30% 2 783,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC2676 1,410,000. 423,000 987,000. 30% 2 846,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC2910 1,450,000. 435,000 1,015,000. 30% 2 870,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC2960 2,250,000. 675,000 1,575,000. 30% 2 1,350,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC2981 1,390,000. 417,000 973,000. 30% 2 834,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC2988 2,000,000. 600,000 1,400,000. 30% 2 1,200,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC2992 1,545,000. 463,500 1,081,500. 30% 2 927,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC3920 2,875,000. 862,500 2,012,500. 30% 2 1,725,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC4910 2,880,000. 864,000 2,016,000. 30% 2 1,728,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC4918 3,200,000. 960,000 2,240,000. 30% 2 1,920,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC4928 4,470,000. 1,341,000 3,129,000. 30% 2 2,682,000



Bàn ủi hơi nước Philips GC4938 3,200,000. 960,000 2,240,000. 30% 2 1,920,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC5039 3,710,000. 1,113,000 2,597,000. 30% 2 2,226,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC506 2,690,000. 807,000 1,883,000. 30% 2 1,614,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC514 2,085,000. 625,500 1,459,500. 30% 2 1,251,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC518 2,575,000. 772,500 1,802,500. 30% 2 1,545,000

Bàn ủi hơi nước Philips GC7805 4,990,000. 1,497,000 3,493,000. 30% 2 2,994,000

Bàn ủi hơi nước SUNHOUSE SHD2061 380,000. 114,000 266,000. 30% 2 228,000

Bàn ủi hơi nước SUNHOUSE SHD2102 1,430,000. 429,000 1,001,000. 30% 2 858,000

Bàn ủi hơi nước SUNHOUSE SHD2106 1,735,000. 520,500 1,214,500. 30% 2 1,041,000

Bàn ủi hơi nước Tefal FV1022T0 435,000. 130,500 304,500. 30% 2 261,000

Bàn ủi hơi nước Tefal FV1424L0 525,000. 157,500 367,500. 30% 2 315,000

Bàn ủi hơi nước Tefal FV3910E0 1,250,000. 375,000 875,000. 30% 2 750,000

Bàn ủi hơi nước Tefal FV3925 1,350,000. 405,000 945,000. 30% 2 810,000

Bàn ủi hơi nước Tefal FV3965E0 1,690,000. 507,000 1,183,000. 30% 2 1,014,000

Bàn ủi hơi nước Tefal FV4870 1,800,000. 540,000 1,260,000. 30% 2 1,080,000

Bàn ủi hơi nước Tefal FV5330 2,140,000. 642,000 1,498,000. 30% 2 1,284,000

Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC558 5,140,000. 1,542,000 3,598,000. 30% 2 3,084,000

Bàn ủi khô Bluestone DIB-3755B 295,000. 88,500 206,500. 30% 2 177,000

Bàn ủi khô Comet CM1128 130,000. 39,000 91,000. 30% 2 78,000

Bàn ủi khô Delites BUK01 Màu Tím 180,000. 54,000 126,000. 30% 2 108,000

Bàn ủi khô Delites BUK01 Màu Xanh 200,000. 60,000 140,000. 30% 2 120,000

Bàn ủi khô Delites BUK01 Màu Xanh Ngọc 200,000. 60,000 140,000. 30% 2 120,000

Bàn ủi khô Delites BUK01 Màu Xám 180,000. 54,000 126,000. 30% 2 108,000

Bàn ủi khô Delites BUK02 Màu Tím 120,000. 36,000 84,000. 30% 2 72,000

Bàn ủi khô Delites BUK03 Hồng 180,000. 54,000 126,000. 30% 2 108,000

Bàn ủi khô Delites BUK03 Xanh Lá 180,000. 54,000 126,000. 30% 2 108,000

Bàn ủi khô Electrolux EDI1004 260,000. 78,000 182,000. 30% 2 156,000

Bàn ủi khô Electrolux EDI1014 320,000. 96,000 224,000. 30% 2 192,000

Bàn ủi khô Panasonic NI-317TVRA 340,000. 102,000 238,000. 30% 2 204,000

Bàn ủi khô Panasonic NI-317TXRA 340,000. 102,000 238,000. 30% 2 204,000

Bàn ủi khô Pensonic PI-8501 190,000. 57,000 133,000. 30% 2 114,000

Bàn ủi khô Philips GC122/79 360,000. 108,000 252,000. 30% 2 216,000

Bàn ủi khô Philips GC160 490,000. 147,000 343,000. 30% 2 294,000

Bàn ủi khô Philips HD1172 400,000. 120,000 280,000. 30% 2 240,000

Bàn ủi khô Sunhouse SHDI 1070 200,000. 60,000 140,000. 30% 2 120,000



Bàn ủi khô Tefal FS2525E0 350,000. 105,000 245,000. 30% 2 210,000

Bàn ủi khô Tefal FS2610L0 190,000. 57,000 133,000. 30% 2 114,000

Bàn ủi khô Tefal FS2620LO 270,000. 81,000 189,000. 30% 2 162,000

Bàn ủi khô Tefal FS2920L0 270,000. 81,000 189,000. 30% 2 162,000

Bàn ửi hơi nước Electrolux ESI4017 390,000. 117,000 273,000. 30% 2 234,000

Bếp ga âm Sunhouse SHB-6636 3,550,000. 1,065,000 2,485,000. 30% 2 2,130,000

Bếp ga âm Sunhouse SHB5536 2,270,000. 681,000 1,589,000. 30% 2 1,362,000

Bếp gas âm Sunhouse SHB5548MT 2,790,000. 837,000 1,953,000. 30% 2 1,674,000

Bếp gas âm Sunhouse SHB7736 3,890,000. 1,167,000 2,723,000. 30% 2 2,334,000

Bếp gas âm Sunhouse SHB8836 4,690,000. 1,407,000 3,283,000. 30% 2 2,814,000

Bếp gas đôi Apex APB3550S 1,390,000. 417,000 973,000. 30% 2 834,000

Bếp gas đôi Apex APB3551 1,550,000. 465,000 1,085,000. 30% 2 930,000

Bếp gas đôi Sunhouse SHB 2011A 3,400,000. 1,020,000 2,380,000. 30% 2 2,040,000

Bếp gas đôi Sunhouse SHB3226 1,300,000. 390,000 910,000. 30% 2 780,000

Bếp gas đôi Sunhouse SHB3326MT 1,250,000. 375,000 875,000. 30% 2 750,000

Bếp gas đôi Sunhouse SHB3819MT 1,890,000. 567,000 1,323,000. 30% 2 1,134,000

Bếp từ Sunhouse SHD6864 kèm nồi lẩu 1,010,000. 303,000 707,000. 30% 2 606,000

Bếp từ Sunhouse SHD6870 970,000. 291,000 679,000. 30% 2 582,000

Bếp điện từ Sunhouse SHD6149 570,000. 171,000 399,000. 30% 2 342,000

Bếp điện từ cảm ứng Sunhouse SHD6800 750,000. 225,000 525,000. 30% 2 450,000

Bình Thủy điện Zojirushi CD-QAQ40-TA 5,490,000. 1,647,000 3,843,000. 30% 2 3,294,000

Bình lọc nước Kangaroo JY2000-B-IC 730,000. 219,000 511,000. 30% 2 438,000

Bình lọc nước Pureit Excella 2,395,000. 718,500 1,676,500. 30% 2 1,437,000

Bình siêu tốc Aqua AJK-F615(W) 700,000. 210,000 490,000. 30% 2 420,000

Bình siêu tốc Aqua AJK-F776ST 500,000. 150,000 350,000. 30% 2 300,000

Bình siêu tốc Bluestone KTB 3468 1,000,000. 300,000 700,000. 30% 2 600,000

Bình siêu tốc Bluestone KTB-3311 350,000. 105,000 245,000. 30% 2 210,000

Bình siêu tốc Bluestone KTB-3338 660,000. 198,000 462,000. 30% 2 396,000

Bình siêu tốc Bluestone KTB-3368 1,000,000. 300,000 700,000. 30% 2 600,000

Bình siêu tốc Bluestone KTB-3379 1,200,000. 360,000 840,000. 30% 2 720,000

Bình siêu tốc Delites ST10P01 240,000. 72,000 168,000. 30% 2 144,000

Bình siêu tốc Delites ST10S01 365,000. 109,500 255,500. 30% 2 219,000

Bình siêu tốc Delites ST15DB01 280,000. 84,000 196,000. 30% 2 168,000

Bình siêu tốc Delites ST15S01 135,000. 40,500 94,500. 30% 2 81,000



Bình siêu tốc Delites ST17DB01 Màu Trắng 450,000. 135,000 315,000. 30% 2 270,000

Bình siêu tốc Delites ST17DB01 Màu Đen 450,000. 135,000 315,000. 30% 2 270,000

Bình siêu tốc Delites ST17P01 Màu Xám 300,000. 90,000 210,000. 30% 2 180,000

Bình siêu tốc Delites ST17P01BK Màu đen 300,000. 90,000 210,000. 30% 2 180,000

Bình siêu tốc Delites ST17P01WG Màu Xanh 280,000. 84,000 196,000. 30% 2 168,000

Bình siêu tốc Delites ST17P01WG Màu Xanh Lá 280,000. 84,000 196,000. 30% 2 168,000

Bình siêu tốc Delites ST17P03 Hồng 360,000. 108,000 252,000. 30% 2 216,000

Bình siêu tốc Delites ST17P03 Xanh 360,000. 108,000 252,000. 30% 2 216,000

Bình siêu tốc Delites ST17S01 440,000. 132,000 308,000. 30% 2 264,000

Bình siêu tốc Delites ST17S03 290,000. 87,000 203,000. 30% 2 174,000

Bình siêu tốc Delites ST18G02 360,000. 108,000 252,000. 30% 2 216,000

Bình siêu tốc Delites ST18S02 180,000. 54,000 126,000. 30% 2 108,000

Bình siêu tốc Delites ST18S03 240,000. 72,000 168,000. 30% 2 144,000

Bình siêu tốc Electrolux EEK1303W 495,000. 148,500 346,500. 30% 2 297,000

Bình siêu tốc Electrolux EEK3505 690,000. 207,000 483,000. 30% 2 414,000

Bình siêu tốc Electrolux EEK5604S 990,000. 297,000 693,000. 30% 2 594,000

Bình siêu tốc Elmich 4020216 1,190,000. 357,000 833,000. 30% 2 714,000

Bình siêu tốc Elmich KEE-0692 1,240,000. 372,000 868,000. 30% 2 744,000

Bình siêu tốc Goldsun EK-GF15SPR Đỏ 420,000. 126,000 294,000. 30% 2 252,000

Bình siêu tốc Goldsun EK-GF15SPW Trắng 440,000. 132,000 308,000. 30% 2 264,000

Bình siêu tốc Goldsun EK-GF1836SG 560,000. 168,000 392,000. 30% 2 336,000

Bình siêu tốc Goldsun EK-GF1836SR 560,000. 168,000 392,000. 30% 2 336,000

Bình siêu tốc Happycook HEK-170D 800,000. 240,000 560,000. 30% 2 480,000

Bình siêu tốc Happycook HEK-171SD 590,000. 177,000 413,000. 30% 2 354,000

Bình siêu tốc Happycook HEK-182G 490,000. 147,000 343,000. 30% 2 294,000

Bình siêu tốc Kangaroo KG 640 1,200,000. 360,000 840,000. 30% 2 720,000

Bình siêu tốc Kangaroo KG 641 1,200,000. 360,000 840,000. 30% 2 720,000

Bình siêu tốc Kangaroo KG337N 160,000. 48,000 112,000. 30% 2 96,000

Bình siêu tốc Kangaroo KG638 540,000. 162,000 378,000. 30% 2 324,000

Bình siêu tốc Midea MK-15D 380,000. 114,000 266,000. 30% 2 228,000

Bình siêu tốc Midea MK-15DC (G) 500,000. 150,000 350,000. 30% 2 300,000

Bình siêu tốc Midea MK-17D 700,000. 210,000 490,000. 30% 2 420,000

Bình siêu tốc Midea MK-17SS 390,000. 117,000 273,000. 30% 2 234,000

Bình siêu tốc Midea MK-317DB Đen 900,000. 270,000 630,000. 30% 2 540,000

Bình siêu tốc Midea MK-317DR Đỏ 770,000. 231,000 539,000. 30% 2 462,000

Bình siêu tốc Panasonic NC-GK1WRA 800,000. 240,000 560,000. 30% 2 480,000



Bình siêu tốc Panasonic NC-SK1BRA 1,200,000. 360,000 840,000. 30% 2 720,000

Bình siêu tốc Philips HD4608 1,200,000. 360,000 840,000. 30% 2 720,000

Bình siêu tốc Philips HD4646 1,090,000. 327,000 763,000. 30% 2 654,000

Bình siêu tốc Philips HD9303 525,000. 157,500 367,500. 30% 2 315,000

Bình siêu tốc Philips HD9306 740,000. 222,000 518,000. 30% 2 444,000

Bình siêu tốc Philips HD9312 1,090,000. 327,000 763,000. 30% 2 654,000

Bình siêu tốc Philips HD9316 1,240,000. 372,000 868,000. 30% 2 744,000

Bình siêu tốc Philips HD9334 760,000. 228,000 532,000. 30% 2 456,000

Bình siêu tốc Sanyo SJK F733 400,000. 120,000 280,000. 30% 2 240,000

Bình siêu tốc Sanyo SJK F765 640,000. 192,000 448,000. 30% 2 384,000

Bình siêu tốc Sunhouse SHD 1370 520,000. 156,000 364,000. 30% 2 312,000

Bình siêu tốc Sunhouse SHD 1375 550,000. 165,000 385,000. 30% 2 330,000

Bình siêu tốc Sunhouse SHD1182 200,000. 60,000 140,000. 30% 2 120,000

Bình siêu tốc Tefal KO2991 900,000. 270,000 630,000. 30% 2 540,000

Bình siêu tốc Zojirushi ZOBT-CK-EAQ10-PP 2,485,000. 745,500 1,739,500. 30% 2 1,491,000

Bình siêu tốc Zojirushi ZOBT-CK-EAQ10-TA 2,485,000. 745,500 1,739,500. 30% 2 1,491,000

Bình thủy điện Panasonic NC-EG3000CSY 1,680,000. 504,000 1,176,000. 30% 2 1,008,000

Bình thủy điện Panasonic NC-EG4000CSY 1,990,000. 597,000 1,393,000. 30% 2 1,194,000

Bình thủy điện Panasonic NC-HU301PZSY 2,970,000. 891,000 2,079,000. 30% 2 1,782,000

Bình thủy điện Panasonic NC-EG2200CSY 1,550,000. 465,000 1,085,000. 30% 2 930,000

Bình thủy điện Sharp KP-20BTV 1,200,000. 360,000 840,000. 30% 2 720,000

Bình thủy điện Sharp KP-30STV 930,000. 279,000 651,000. 30% 2 558,000

Bình thủy điện Sharp KP-31BTV 1,170,000. 351,000 819,000. 30% 2 702,000

Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 1,530,000. 459,000 1,071,000. 30% 2 918,000

Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 1,730,000. 519,000 1,211,000. 30% 2 1,038,000

Bình thủy điện Sunhouse SH 1535 930,000. 279,000 651,000. 30% 2 558,000

Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 830,000. 249,000 581,000. 30% 2 498,000

Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)VN 1,900,000. 570,000 1,330,000. 30% 2 1,140,000

Bình thủy điện Toshiba PLK-45SF(WT)VN 2,200,000. 660,000 1,540,000. 30% 2 1,320,000

Bình thủy điện ZOJIRUSHI CD-LCQ50-WG 4,590,000. 1,377,000 3,213,000. 30% 2 2,754,000

Bình thủy điện ZOJIRUSHI CV-CSQ30-CL 3,990,000. 1,197,000 2,793,000. 30% 2 2,394,000

Bình thủy điện ZOJIRUSHI CV-DSQ40-XA 6,490,000. 1,947,000 4,543,000. 30% 2 3,894,000

Bình thủy điện sharp KP-30STV (RB) 985,000. 295,500 689,500. 30% 2 591,000

Bình đun siêu tốc BlueStone KTB-3335 460,000. 138,000 322,000. 30% 2 276,000

Bình đun siêu tốc BlueStone KTB-3351 (xám) 595,000. 178,500 416,500. 30% 2 357,000



Bình đun siêu tốc BlueStone KTB-3361 850,000. 255,000 595,000. 30% 2 510,000

Bình đun siêu tốc Bluestone KTB-3353 845,000. 253,500 591,500. 30% 2 507,000

Bình đun siêu tốc Bluestone KTB-3371 995,000. 298,500 696,500. 30% 2 597,000

Bình đun siêu tốc Cuchen CKT GT1700VN KG 670,000. 201,000 469,000. 30% 2 402,000

Bình đun siêu tốc Delites ST17S04 570,000. 171,000 399,000. 30% 2 342,000

Bình đun siêu tốc Delites ST17S05 610,000. 183,000 427,000. 30% 2 366,000

Bình đun siêu tốc Delites ST18DB01 250,000. 75,000 175,000. 30% 2 150,000

Bình đun siêu tốc Delites ST18S04 220,000. 66,000 154,000. 30% 2 132,000

Bình đun siêu tốc Elmich KEE-1783 1,350,000. 405,000 945,000. 30% 2 810,000

Bình đun siêu tốc Kangaroo KG-338 230,000. 69,000 161,000. 30% 2 138,000

Bình đun siêu tốc Midea MK-17DC 490,000. 147,000 343,000. 30% 2 294,000

Bình đun siêu tốc Midea MK-18GD 530,000. 159,000 371,000. 30% 2 318,000

Bình đun siêu tốc Philips HD9350 1,150,000. 345,000 805,000. 30% 2 690,000

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-12VS-BK 400,000. 120,000 280,000. 30% 2 240,000

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17VS-ST 1,000,000. 300,000 700,000. 30% 2 600,000

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-18VP-PK 775,000. 232,500 542,500. 30% 2 465,000

Bình đun siêu tốc Sunhouse SHD1382B 430,000. 129,000 301,000. 30% 2 258,000

Bình đun siêu tốc Sunhouse SHD1388 Xanh 620,000. 186,000 434,000. 30% 2 372,000

Bình đun siêu tốc Supor SWF17S20AVN 755,000. 226,500 528,500. 30% 2 453,000

Bình đun siêu tốc Toshiba PHK-17FM(W)VN 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Bình đun siêu tốc Toshiba PHK-17MFM(S)VN 1,090,000. 327,000 763,000. 30% 2 654,000

Bóng Led bulb Comet fighter CB01F0053 5W 3000K(BV) 29,000. 8,700 20,300. 30% 2 17,400

Bóng Led bulb Comet fighter CB01F0056 5W 6500K 29,000. 8,700 20,300. 30% 2 17,400

Bóng Led bulb Comet fighter CB01F0073 7W 3000K(BV) 31,000. 9,300 21,700. 30% 2 18,600

Bóng Led bulb Comet fighter CB01F0093 9W 3000K(BV) 34,000. 10,200 23,800. 30% 2 20,400

Bóng Led bulb Comet fighter CB01F0096 9W 6500K 34,000. 10,200 23,800. 30% 2 20,400

Bóng Led bulb Comet fighter CB04F0186 18W 6500K 63,000. 18,900 44,100. 30% 2 37,800

Bóng Led bulb Comet fighter CB04F0286 28W 6500K 88,000. 26,400 61,600. 30% 2 52,800

Bóng Led bulb csl ĐQ LEDBU09 12765 12W daylight 87,000. 26,100 60,900. 30% 2 52,200

Bóng Led bulb csl ĐQ LEDBU09 30765 30W daylight 197,000. 59,100 137,900. 30% 2 118,200

Bóng Led bulb csl ĐQ LEDBU10 40765AW 40W daylight BK 216,000. 64,800 151,200. 30% 2 129,600

Bóng Led bulb ĐQ LEDBU11A60 05765 V02 5W daylight 44,000. 13,200 30,800. 30% 2 26,400

Bóng Led bulb ĐQ LEDBU11A60 07727 V02 7W warmwhite 47,000. 14,100 32,900. 30% 2 28,200

Bóng Led bulb ĐQ LEDBU11A60 07765 V02 7W daylight 47,000. 14,100 32,900. 30% 2 28,200

Bóng Led bulb ĐQ LEDBU11A60 09727 V02 9W warmwhite 52,000. 15,600 36,400. 30% 2 31,200

Bóng Led bulb ĐQ LEDBU11A60 09765 V02 9W daylight 52,000. 15,600 36,400. 30% 2 31,200



Bếp gas Namilux NH-566ASM 690,000. 207,000 483,000. 30% 2 414,000

Bếp gas TEKA GT LUX 86 3G 6,000,000. 1,800,000 4,200,000. 30% 2 3,600,000

Bếp gas du lịch Happycook OT-100 340,000. 102,000 238,000. 30% 2 204,000

Bếp gas du lịch Namilux NH-021AS 380,000. 114,000 266,000. 30% 2 228,000

Bếp gas du lịch Namilux NH-032PS 400,000. 120,000 280,000. 30% 2 240,000

Bếp gas du lịch Namilux NH-054AS 350,000. 105,000 245,000. 30% 2 210,000

Bếp gas du lịch Namilux NH-054PS 260,000. 78,000 182,000. 30% 2 156,000

Bếp gas dương TAKA DK68E 620,000. 186,000 434,000. 30% 2 372,000

Bếp gas dương TAKA DK70C 490,000. 147,000 343,000. 30% 2 294,000

Bếp gas dương Taka TK-608B 1,430,000. 429,000 1,001,000. 30% 2 858,000

Bếp gas dương Taka TK-KG5 1,160,000. 348,000 812,000. 30% 2 696,000

Bếp gas mặt kiếng Sunhouse SHB 3336 1,140,000. 342,000 798,000. 30% 2 684,000

Bếp gas âm APEX APB8801 5,190,000. 1,557,000 3,633,000. 30% 2 3,114,000

Bếp gas âm APEX APB8802 6,380,000. 1,914,000 4,466,000. 30% 2 3,828,000

Bếp gas âm Electrolux EGG7627EK 4,400,000. 1,320,000 3,080,000. 30% 2 2,640,000

Bếp gas âm Electrolux EGT7221EK 4,090,000. 1,227,000 2,863,000. 30% 2 2,454,000

Bếp gas âm Electrolux EGT7627CK 4,890,000. 1,467,000 3,423,000. 30% 2 2,934,000

Bếp gas âm Electrolux EGT7627EG 5,080,000. 1,524,000 3,556,000. 30% 2 3,048,000

Bếp gas âm Electrolux EGT8028CK 5,190,000. 1,557,000 3,633,000. 30% 2 3,114,000

Bếp gas âm FOTILE HLCB 10,750,000. 3,225,000 7,525,000. 30% 2 6,450,000

Bếp gas âm Kiwa KW-2607G 2,590,000. 777,000 1,813,000. 30% 2 1,554,000

Bếp gas âm Kiwa KW-777GH 2,490,000. 747,000 1,743,000. 30% 2 1,494,000

Bếp gas âm Kiwa KW-777JP 1,395,000. 418,500 976,500. 30% 2 837,000

Bếp gas âm Malloca GHG 732A NEW 5,400,000. 1,620,000 3,780,000. 30% 2 3,240,000

Bếp gas âm Malloca GHG 733B NEW 5,700,000. 1,710,000 3,990,000. 30% 2 3,420,000

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G-SCH(BK) 5,440,000. 1,632,000 3,808,000. 30% 2 3,264,000

Bếp gas âm Rinnai RVB-RVB-6SDQ(B) 2,920,000. 876,000 2,044,000. 30% 2 1,752,000

Bếp gas âm Sakura SG-2530GB 3,290,000. 987,000 2,303,000. 30% 2 1,974,000

Bếp gas âm Sakura SG-2568GB 4,390,000. 1,317,000 3,073,000. 30% 2 2,634,000

Bếp gas âm Sakura SG-268 6,000,000. 4,200,000. 30% 2 3,600,000



1,800,000

Bếp gas âm Sakura SV-2577GB 3,990,000. 1,197,000 2,793,000. 30% 2 2,394,000

Bếp gas âm Sunhouse SHB-5538 3,060,000. 918,000 2,142,000. 30% 2 1,836,000

Bếp gas âm Sunhouse SHB5546MT 2,190,000. 657,000 1,533,000. 30% 2 1,314,000

Bếp gas âm Teka GT LUX 75 2G 4,780,000. 1,434,000 3,346,000. 30% 2 2,868,000

Bếp gas đôi Electrolux ETG727GKR 1,490,000. 447,000 1,043,000. 30% 2 894,000

Bếp gas đôi Electrolux ETG728GKR 1,690,000. 507,000 1,183,000. 30% 2 1,014,000

Bếp gas đôi Electrolux ETG729GKTR 2,190,000. 657,000 1,533,000. 30% 2 1,314,000

Bếp gas đôi Kangaroo KG 350 720,000. 216,000 504,000. 30% 2 432,000

Bếp gas đôi Kiwa KW-770SG 700,000. 210,000 490,000. 30% 2 420,000

Bếp gas đôi Paloma PA-209J 3,770,000. 1,131,000 2,639,000. 30% 2 2,262,000

Bếp gas đôi Paloma PA-5MEJ 2,450,000. 735,000 1,715,000. 30% 2 1,470,000

Bếp gas đôi Paloma PA-6MEJ 2,980,000. 894,000 2,086,000. 30% 2 1,788,000

Bếp gas đôi Paloma PA-6PEJ 3,560,000. 1,068,000 2,492,000. 30% 2 2,136,000

Bếp gas đôi Paloma PA-7MEJ 3,100,000. 930,000 2,170,000. 30% 2 1,860,000

Bếp gas đôi Paloma PA-7PEJ 3,680,000. 1,104,000 2,576,000. 30% 2 2,208,000

Bếp gas đôi Paloma PA-7PSJ 3,570,000. 1,071,000 2,499,000. 30% 2 2,142,000

Bếp gas đôi Paloma PA-V71EB 1,810,000. 543,000 1,267,000. 30% 2 1,086,000

Bếp gas đôi Paloma PA-V71EG 1,850,000. 555,000 1,295,000. 30% 2 1,110,000

Bếp gas đôi Paloma PA-V71ER 1,950,000. 585,000 1,365,000. 30% 2 1,170,000

Bếp gas đôi SAKURA SA - 660ST 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Bếp gas đôi SAKURA SA - 690ST 670,000. 201,000 469,000. 30% 2 402,000

Bếp gas đôi SAKURA SA-655GT 800,000. 240,000 560,000. 30% 2 480,000

Bếp gas đôi SAKURA SA-660GT 950,000. 285,000 665,000. 30% 2 570,000

Bếp gas đôi SUNHOUSE SHB203MT 405,000. 121,500 283,500. 30% 2 243,000

Bếp gas đôi Sakura SA-650G 740,000. 222,000 518,000. 30% 2 444,000

Bếp gas đôi Sakura SA-690GH 970,000. 291,000 679,000. 30% 2 582,000

Bếp gas đôi Sakura SA-692SG 860,000. 258,000 602,000. 30% 2 516,000

Bếp gas đôi Sakura SA-695SG 640,000. 192,000 448,000. 30% 2 384,000

Bếp gas đôi Sakura SA-742F 1,120,000. 336,000 784,000. 30% 2 672,000

Bếp gas đôi Sakura SA-790GIN 1,410,000. 423,000 987,000. 30% 2 846,000

Bếp gas đôi Sunhouse Mama MMBB0787MT 1,500,000. 450,000 1,050,000. 30% 2 900,000

Bếp gas đôi Sunhouse SHB 201MT 590,000. 177,000 413,000. 30% 2 354,000



Bếp gas đôi Sunhouse SHB 202MT 650,000. 195,000 455,000. 30% 2 390,000

Bếp gas đôi Sunhouse SHB 501MT 1,450,000. 435,000 1,015,000. 30% 2 870,000

Bếp gas đôi Sunhouse SHB-3818 1,980,000. 594,000 1,386,000. 30% 2 1,188,000

Bếp gas đôi Sunhouse SHB3365 1,090,000. 327,000 763,000. 30% 2 654,000

Bếp gas đơn Kiwa KW-300G (kiếng) 320,000. 96,000 224,000. 30% 2 192,000

Bếp gas đơn Namilux NH-210AFM 820,000. 246,000 574,000. 30% 2 492,000

Bếp gas đơn Namilux NH-260AFM 320,000. 96,000 224,000. 30% 2 192,000

Bếp gas đơn Namilux NH-260ASM 400,000. 120,000 280,000. 30% 2 240,000

Bếp gas đơn Paloma PA-S18H 1,690,000. 507,000 1,183,000. 30% 2 1,014,000

Bếp gas đơn Sakura SA-300G (kiếng) 320,000. 96,000 224,000. 30% 2 192,000

Bếp hồng ngoại Cuchen CHR-F161VN 1,360,000. 408,000 952,000. 30% 2 816,000

Bếp hồng ngoại Delites BHN01 590,000. 177,000 413,000. 30% 2 354,000

Bếp hồng ngoại Elmich 2357951 2,000,000. 600,000 1,400,000. 30% 2 1,200,000

Bếp hồng ngoại Iruka I77 1,900,000. 570,000 1,330,000. 30% 2 1,140,000

Bếp hồng ngoại Kangaroo KG 355I 1,340,000. 402,000 938,000. 30% 2 804,000

Bếp hồng ngoại Kangaroo KG 368I 860,000. 258,000 602,000. 30% 2 516,000

Bếp hồng ngoại Kipor TK-IF22D4 1,260,000. 378,000 882,000. 30% 2 756,000

Bếp hồng ngoại Korihome IFK-458 1,190,000. 357,000 833,000. 30% 2 714,000

Bếp hồng ngoại Korihome IFK-466 1,400,000. 420,000 980,000. 30% 2 840,000

Bếp hồng ngoại Magic A33 1,390,000. 417,000 973,000. 30% 2 834,000

Bếp hồng ngoại Magic A34 1,300,000. 390,000 910,000. 30% 2 780,000

Bếp hồng ngoại Magic A38 1,600,000. 480,000 1,120,000. 30% 2 960,000

Bếp hồng ngoại Midea MIR-B2015DD 700,000. 210,000 490,000. 30% 2 420,000

Bếp hồng ngoại Midea MIR-B2017DD 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Bếp hồng ngoại Midea MIR-B2018DF 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Bếp hồng ngoại Midea MIR-T2013DA 1,500,000. 450,000 1,050,000. 30% 2 900,000

Bếp hồng ngoại Midea MIR-T2015DC 1,000,000. 300,000 700,000. 30% 2 600,000

Bếp hồng ngoại Midea MIR-T2018DC 1,190,000. 357,000 833,000. 30% 2 714,000

Bếp hồng ngoại Midea MIR-T2018DD 990,000. 297,000 693,000. 30% 2 594,000

Bếp hồng ngoại Sanaky AT - 2524HGN 1,100,000. 330,000 770,000. 30% 2 660,000

Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2101HG 980,000. 294,000 686,000. 30% 2 588,000

Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2103HGN 890,000. 267,000 623,000. 30% 2 534,000

Bếp hồng ngoại Sanaky SNK2102HG 1,040,000. 312,000 728,000. 30% 2 624,000

Bếp hồng ngoại Sunhouse SHD 6005 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Bếp hồng ngoại Sunhouse SHD 6015 750,000. 225,000 525,000. 30% 2 450,000

Bếp hồng ngoại Sunhouse SHD 6017 950,000. 285,000 665,000. 30% 2 570,000



Bếp hồng ngoại đôi Sanaky SNK-201HGW 2,500,000. 750,000 1,750,000. 30% 2 1,500,000

Bếp hồng ngoại đôi Sanaky SNK-203HGNW 2,790,000. 837,000 1,953,000. 30% 2 1,674,000

Bếp nướng gas Namilux NH-84N 590,000. 177,000 413,000. 30% 2 354,000

Bếp nướng điện Bluestone EGB-7408 900,000. 270,000 630,000. 30% 2 540,000

Bếp nướng điện Bluestone EGB-7411 1,150,000. 345,000 805,000. 30% 2 690,000

Bếp nướng điện Cuchen CHG – G1000W 1,190,000. 357,000 833,000. 30% 2 714,000

Bếp nướng điện Delites BN02 450,000. 135,000 315,000. 30% 2 270,000

Bếp nướng điện Delites BN03 690,000. 207,000 483,000. 30% 2 414,000

Bếp nướng điện Happycook HGR 3813M KG 1,175,000. 352,500 822,500. 30% 2 705,000

Bếp nướng điện Happycook HGR 4610 KG 695,000. 208,500 486,500. 30% 2 417,000

Bếp nướng điện Happycook HGR 4610M KG 815,000. 244,500 570,500. 30% 2 489,000

Bếp nướng điện Happycook HGR 5295 KG 825,000. 247,500 577,500. 30% 2 495,000

Bếp nướng điện Happycook HGR 5295M KG 935,000. 280,500 654,500. 30% 2 561,000

Bếp nướng điện Kangaroo KG 699 620,000. 186,000 434,000. 30% 2 372,000

Bếp nướng điện Philips HD6320 1,700,000. 510,000 1,190,000. 30% 2 1,020,000

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4600 590,000. 177,000 413,000. 30% 2 354,000

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4602 1,100,000. 330,000 770,000. 30% 2 660,000

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4603 1,290,000. 387,000 903,000. 30% 2 774,000

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 385,000. 115,500 269,500. 30% 2 231,000

Bếp nướng điện vân đá Kangaroo KG 699G 680,000. 204,000 476,000. 30% 2 408,000

Bếp từ BlueStone ICB-6608 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Bếp từ BlueStone ICB-6627 1,400,000. 420,000 980,000. 30% 2 840,000

Bếp từ BlueStone ICB-6728 1,550,000. 465,000 1,085,000. 30% 2 930,000

Bếp điện từ BlueStone ICB-6658 1,845,000. 553,500 1,291,500. 30% 2 1,107,000

Bếp điện từ Delites BDT01 590,000. 177,000 413,000. 30% 2 354,000

Bếp điện từ Electrolux ETD29KC 1,090,000. 327,000 763,000. 30% 2 654,000

Bếp điện từ Electrolux ETD32D 1,990,000. 597,000 1,393,000. 30% 2 1,194,000

Bếp điện từ Electrolux ETD32R 2,000,000. 600,000 1,400,000. 30% 2 1,200,000

Bếp điện từ Electrolux ETD40 2,590,000. 777,000 1,813,000. 30% 2 1,554,000

Bếp điện từ Electrolux ETD42SKA 2,080,000. 624,000 1,456,000. 30% 2 1,248,000

Bếp điện từ Electrolux ETD42SKR 2,090,000. 627,000 1,463,000. 30% 2 1,254,000

Bếp điện từ Electrolux ETD42SKS 2,390,000. 717,000 1,673,000. 30% 2 1,434,000

Bếp điện từ Elmich 2357950 2,200,000. 660,000 1,540,000. 30% 2 1,320,000

Bếp điện từ Elmich EL6347 1,950,000. 585,000 1,365,000. 30% 2 1,170,000

Bếp điện từ Kangaroo KG351i 660,000. 198,000 462,000. 30% 2 396,000

Bếp điện từ Kangaroo KG365I 780,000. 234,000 546,000. 30% 2 468,000



Bếp điện từ Kangaroo KG408i 1,000,000. 300,000 700,000. 30% 2 600,000

Bếp điện từ Kangaroo KG417i 1,170,000. 351,000 819,000. 30% 2 702,000

Bếp điện từ Kangaroo KG418i 1,210,000. 363,000 847,000. 30% 2 726,000

Bếp điện từ Kangaroo KG419i 1,290,000. 387,000 903,000. 30% 2 774,000

Bếp điện từ Kangaroo KG420i 690,000. 207,000 483,000. 30% 2 414,000

Bếp điện từ Midea MI-B2015DE 700,000. 210,000 490,000. 30% 2 420,000

Bếp điện từ Midea MI-B2118DH 1,380,000. 414,000 966,000. 30% 2 828,000

Bếp điện từ Midea MI-K1917EF(B)đen 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Bếp điện từ Midea MI-K1917EF(G) đen vàng 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Bếp điện từ Midea MI-SV21DM 1,490,000. 447,000 1,043,000. 30% 2 894,000

Bếp điện từ Midea MI-SV21DW 2,100,000. 630,000 1,470,000. 30% 2 1,260,000

Bếp điện từ Midea MI-T2112DA 1,900,000. 570,000 1,330,000. 30% 2 1,140,000

Bếp điện từ Midea MI-T2114DC 1,200,000. 360,000 840,000. 30% 2 720,000

Bếp điện từ Midea MI-T2114DD 2,800,000. 840,000 1,960,000. 30% 2 1,680,000

Bếp điện từ Midea MI-T2117DA 2,790,000. 837,000 1,953,000. 30% 2 1,674,000

Bếp điện từ Midea MI-T2117DB 1,890,000. 567,000 1,323,000. 30% 2 1,134,000

Bếp điện từ Midea MI-T2117DC 990,000. 297,000 693,000. 30% 2 594,000

Bếp điện từ Midea MI-T2117DE 1,340,000. 402,000 938,000. 30% 2 804,000

Bếp điện từ Philips HD4911 1,410,000. 423,000 987,000. 30% 2 846,000

Bếp điện từ Philips HD4921 1,245,000. 373,500 871,500. 30% 2 747,000

Bếp điện từ Philips HD4932 1,760,000. 528,000 1,232,000. 30% 2 1,056,000

Bếp điện từ SMARTCOOK SM-7952 1,980,000. 594,000 1,386,000. 30% 2 1,188,000

Bếp điện từ Sunhouse SHD 6152 720,000. 216,000 504,000. 30% 2 432,000

Bếp điện từ Sunhouse SHD 6861 1,100,000. 330,000 770,000. 30% 2 660,000

Bếp điện từ Sunhouse SHD 6863 1,120,000. 336,000 784,000. 30% 2 672,000

Bếp điện từ Sunhouse SHD6145 550,000. 165,000 385,000. 30% 2 330,000

Bếp điện từ Sunhouse SHD6146 545,000. 163,500 381,500. 30% 2 327,000

Bếp điện từ hồng ngoại Kangaroo KG443I 6,140,000. 1,842,000 4,298,000. 30% 2 3,684,000

Bếp điện từ hồng ngoại Midea MC-IHD361 4,590,000. 1,377,000 3,213,000. 30% 2 2,754,000

Bếp điện từ hồng ngoại đôi Whirlpool ACH7327/BLV 4,490,000. 1,347,000 3,143,000. 30% 2 2,694,000

Bếp điện từ đôi Kangaroo KG435I 6,760,000. 2,028,000 4,732,000. 30% 2 4,056,000

Bếp điện từ đôi Kangaroo KG438I 7,780,000. 2,334,000 5,446,000. 30% 2 4,668,000

Bếp điện từ đôi Kangaroo KG498N 2,620,000. 786,000 1,834,000. 30% 2 1,572,000

Bếp đôi từ - hồng ngoại Kangaroo KG499N 2,800,000. 840,000 1,960,000. 30% 2 1,680,000



Bếp đôi từ - hồng ngoại Kangaroo KG499i 2,985,000. 895,500 2,089,500. 30% 2 1,791,000

Bộ Bình Ly Thủy Tinh Luminarc J1799 250,000. 75,000 175,000. 30% 2 150,000

Bộ muỗng Inox 6 chiếc 25,000. 7,500 17,500. 30% 2 15,000

Bộ tô chén dĩa gốm sứ Toàn Quốc 390,000. 117,000 273,000. 30% 2 234,000

Cân sức khỏe CAMRY BR-9709 270,000. 81,000 189,000. 30% 2 162,000

Cân Điện tử CAMRY EB9061(20) 330,000. 99,000 231,000. 30% 2 198,000

Cầu là BLUESTONE loại lớn 35,000. 10,500 24,500. 30% 2 21,000

Cốc Sharp PR-HD1C 20,000. 6,000 14,000. 30% 2 12,000

LR nướng điện Sunhouse SHD4238S 38L 1,890,000. 567,000 1,323,000. 30% 2 1,134,000

LR nướng điện Sunhouse SHD4248S 48L 2,280,000. 684,000 1,596,000. 30% 2 1,368,000

LRi lọc AOSMITH PP 10㠮 dùng cho bộ lọc Pre-filter
(TZ00025V) 170,000. 51,000 119,000. 30% 2 102,000

LRi lọc AOSMITH PP 1� 10㠮 dùng cho máy AR600 (LX-293V) 170,000. 51,000 119,000. 30% 2 102,000

LRi lọc AOSMITH PP 5� 10㠮 dùng cho máy AR600 (LX-292V) 170,000. 51,000 119,000. 30% 2 102,000

LRi lọc AOSMITH than hoạt tính GAC 10㠮 dùng cho máy
AR600 (LX-294V) 90,000. 27,000 63,000. 30% 2 54,000

LRi lọc AOSMITH than hoạt tính nguyên khối dùng một lần PAC
dùng cho máy AR600 (LX-294V) 90,000. 27,000 63,000. 30% 2 54,000

LR Vi Sóng Panasonic NN-ST65JBYUE 4,970,000. 1,491,000 3,479,000. 30% 2 2,982,000

LR nướng BlueStone EOB-7573 2,990,000. 897,000 2,093,000. 30% 2 1,794,000

LR nướng BlueStone EOB-7588 3,495,000. 1,048,500 2,446,500. 30% 2 2,097,000

LR nướng Electrolux EOT30MXC 1,890,000. 567,000 1,323,000. 30% 2 1,134,000

LR nướng Electrolux EOT3805K 1,090,000. 327,000 763,000. 30% 2 654,000

LR nướng Electrolux EOT38DXB 2,990,000. 897,000 2,093,000. 30% 2 1,794,000

LR nướng Electrolux EOT38MXC 2,490,000. 747,000 1,743,000. 30% 2 1,494,000

LR nướng Kangaroo KG3802 1,950,000. 585,000 1,365,000. 30% 2 1,170,000

LR nướng Midea MEO-32AZ15 1,610,000. 483,000 1,127,000. 30% 2 966,000

LR nướng Midea MEO-38AGY5 1,590,000. 477,000 1,113,000. 30% 2 954,000

LR nướng Midea MEO-38AGY8 1,550,000. 465,000 1,085,000. 30% 2 930,000

LR nướng Panasonic NB-H3800SRA 3,530,000. 1,059,000 2,471,000. 30% 2 2,118,000

LR nướng Sanaky VH 259N 1,050,000. 315,000 735,000. 30% 2 630,000

LR nướng Sanaky VH 259S 1,050,000. 315,000 735,000. 30% 2 630,000

LR nướng Sanaky VH259S2D 25 lít 1,050,000. 315,000 735,000. 30% 2 630,000

LR nướng Sanaky VH309N 1,320,000. 396,000 924,000. 30% 2 792,000

LR nướng Sanaky VH309N2D 30 lít 1,300,000. 390,000 910,000. 30% 2 780,000

LR nướng Sanaky VH3599S2D 35 lít 1,490,000. 447,000 1,043,000. 30% 2 894,000



LR nướng Sanaky VH359S 1,350,000. 405,000 945,000. 30% 2 810,000

LR nướng Sanaky VH5099S2D 50 lít 1,890,000. 567,000 1,323,000. 30% 2 1,134,000

LR nướng Sanaky VH509S 1,900,000. 570,000 1,330,000. 30% 2 1,140,000

LR nướng Sharp EO-A323RCSV-ST 2,280,000. 684,000 1,596,000. 30% 2 1,368,000

LR nướng Sharp EO-A384RCSV-ST 2,400,000. 720,000 1,680,000. 30% 2 1,440,000

LR nướng Teka FS0 40M 4,950,000. 1,485,000 3,465,000. 30% 2 2,970,000

LR nướng thuỷ tinh Sanaky 188D 1,080,000. 324,000 756,000. 30% 2 648,000

LR nướng thuỷ tinh Sanaky 188T 1,250,000. 375,000 875,000. 30% 2 750,000

LR nướng thủy tinh Sanaky VH 158D 960,000. 288,000 672,000. 30% 2 576,000

LR nướng thủy tinh Sanaky VH 158T 960,000. 288,000 672,000. 30% 2 576,000

LR nướng thủy tinh Sunhouse SH 410 đỏ 1,040,000. 312,000 728,000. 30% 2 624,000

LR nướng điện TEKA HSB 615 16,040,000. 4,812,000 11,228,000. 30% 2 9,624,000

LR nướng điện Teka HLB 840 24,850,000. 7,455,000 17,395,000. 30% 2 14,910,000

LR vi sóng Aqua G2088V 1,770,000. 531,000 1,239,000. 30% 2 1,062,000

LR vi sóng Aqua G2088W 1,760,000. 528,000 1,232,000. 30% 2 1,056,000

LR vi sóng Electrolux EMM2021GW 1,600,000. 480,000 1,120,000. 30% 2 960,000

LR vi sóng Electrolux EMM2022GW 1,690,000. 507,000 1,183,000. 30% 2 1,014,000

LR vi sóng Electrolux EMM2022MW 1,390,000. 417,000 973,000. 30% 2 834,000

LR vi sóng Electrolux EMM2022MW (IMEI) 1,390,000. 417,000 973,000. 30% 2 834,000

LR vi sóng Electrolux EMM2026MX 1,880,000. 564,000 1,316,000. 30% 2 1,128,000

LR vi sóng Electrolux EMM2308X 2,290,000. 687,000 1,603,000. 30% 2 1,374,000

LR vi sóng Electrolux EMM2308X (IMEI) 2,290,000. 687,000 1,603,000. 30% 2 1,374,000

LR vi sóng Electrolux EMM2318X 2,890,000. 867,000 2,023,000. 30% 2 1,734,000

LR vi sóng Electrolux EMM2322MW 1,850,000. 555,000 1,295,000. 30% 2 1,110,000

LR vi sóng Electrolux EMM2525MW 2,490,000. 747,000 1,743,000. 30% 2 1,494,000

LR vi sóng Electrolux EMS2027GX 2,390,000. 717,000 1,673,000. 30% 2 1,434,000

LR vi sóng Electrolux EMS2027GX (IMEI) 2,390,000. 717,000 1,673,000. 30% 2 1,434,000

LR vi sóng Electrolux EMS2348X 3,020,000. 906,000 2,114,000. 30% 2 1,812,000

LR vi sóng Electrolux EMS2382GRI 4,290,000. 1,287,000 3,003,000. 30% 2 2,574,000

LR vi sóng Electrolux EMS3085X 3,800,000. 1,140,000 2,660,000. 30% 2 2,280,000

LR vi sóng Electrolux EMS3085X (IMEI) 3,800,000. 1,140,000 2,660,000. 30% 2 2,280,000

LR vi sóng Electrolux EMS3087X 4,660,000. 1,398,000 3,262,000. 30% 2 2,796,000

LR vi sóng Electrolux EMS3288X (IMEI) 7,190,000. 5,033,000. 30% 2 4,314,000



2,157,000

LR vi sóng LG MH6565CIS 4,630,000. 1,389,000 3,241,000. 30% 2 2,778,000

LR vi sóng LG MH7043BAR 2,930,000. 879,000 2,051,000. 30% 2 1,758,000

LR vi sóng LG MS2324D 1,800,000. 540,000 1,260,000. 30% 2 1,080,000

LR vi sóng LG MS2595CIS 4,400,000. 1,320,000 3,080,000. 30% 2 2,640,000

LR vi sóng Midea MMO-20CXM3 1,290,000. 387,000 903,000. 30% 2 774,000

LR vi sóng Midea MMO-20CY73 1,600,000. 480,000 1,120,000. 30% 2 960,000

LR vi sóng Midea MMO-20KE1 1,290,000. 387,000 903,000. 30% 2 774,000

LR vi sóng Midea MMO-25A33 2,580,000. 774,000 1,806,000. 30% 2 1,548,000

LR vi sóng Midea MMO-25A33 (IMEI) 2,580,000. 774,000 1,806,000. 30% 2 1,548,000

LR vi sóng Midea MMO-25AY73 2,700,000. 810,000 1,890,000. 30% 2 1,620,000

LR vi sóng Midea MMO-28EY73 2,900,000. 870,000 2,030,000. 30% 2 1,740,000

LR vi sóng Panasonic NN-CT36HBYUE 4,420,000. 1,326,000 3,094,000. 30% 2 2,652,000

LR vi sóng Panasonic NN-DS596BYUE 11,950,000. 3,585,000 8,365,000. 30% 2 7,170,000

LR vi sóng Panasonic NN-GD371MYUE 4,210,000. 1,263,000 2,947,000. 30% 2 2,526,000

LR vi sóng Panasonic NN-GD37HBYUE 4,180,000. 1,254,000 2,926,000. 30% 2 2,508,000

LR vi sóng Panasonic NN-GT35HMYUE 3,110,000. 933,000 2,177,000. 30% 2 1,866,000

LR vi sóng Panasonic NN-GT35HMYUE (IMEI) 3,110,000. 933,000 2,177,000. 30% 2 1,866,000

LR vi sóng Panasonic NN-SM332MYUE 2,660,000. 798,000 1,862,000. 30% 2 1,596,000

LR vi sóng Panasonic NN-SM332MYUE (IMEI) 2,660,000. 798,000 1,862,000. 30% 2 1,596,000

LR vi sóng Panasonic NN-SM33HMYUE 2,530,000. 759,000 1,771,000. 30% 2 1,518,000

LR vi sóng Panasonic NN-ST25JWYUE 2,440,000. 732,000 1,708,000. 30% 2 1,464,000

LR vi sóng Panasonic NN-ST34HMYUE 2,910,000. 873,000 2,037,000. 30% 2 1,746,000

LR vi sóng Panasonic PALM-NN-CT655MYUE 5,200,000. 1,560,000 3,640,000. 30% 2 3,120,000

LR vi sóng Panasonic PALM-NN-GD692SYUE 7,240,000. 2,172,000 5,068,000. 30% 2 4,344,000

LR vi sóng Panasonic PALM-NN-GT353MYUE 3,290,000. 987,000 2,303,000. 30% 2 1,974,000

LR vi sóng Panasonic PALM-NN-GT353MYUE (IMEI) 3,290,000. 987,000 2,303,000. 30% 2 1,974,000

LR vi sóng Panasonic PALM-NN-ST253WYUE 2,270,000. 681,000 1,589,000. 30% 2 1,362,000

LR vi sóng Panasonic PALM-NN-ST253WYUE (IMEI) 2,270,000. 681,000 1,589,000. 30% 2 1,362,000

LR vi sóng Panasonic PALM-NN-ST342MYUE 3,100,000. 930,000 2,170,000. 30% 2 1,860,000

LR vi sóng Panasonic PALM-NN-ST651MYUE 4,860,000. 1,458,000 3,402,000. 30% 2 2,916,000

LR vi sóng Samsung GE731K/XSV 2,690,000. 807,000 1,883,000. 30% 2 1,614,000



LR vi sóng Samsung GE83DST-T1/XSV 2,790,000. 837,000 1,953,000. 30% 2 1,674,000

LR vi sóng Samsung MC28H5015AK/SV 4,190,000. 1,257,000 2,933,000. 30% 2 2,514,000

LR vi sóng Samsung ME71A/SV 1,590,000. 477,000 1,113,000. 30% 2 954,000

LR vi sóng Samsung ME731K/XSV 2,150,000. 645,000 1,505,000. 30% 2 1,290,000

LR vi sóng Samsung ME73M/XSV 2,400,000. 720,000 1,680,000. 30% 2 1,440,000

LR vi sóng Samsung MG23K3575AS/SV-N 3,250,000. 975,000 2,275,000. 30% 2 1,950,000

LR vi sóng Samsung MS28J5255UB/SV 3,200,000. 960,000 2,240,000. 30% 2 1,920,000

LR vi sóng Sanyo EM-G2088V(VE3) 1,770,000. 531,000 1,239,000. 30% 2 1,062,000

LR vi sóng Sharp R-205VN(S) 1,400,000. 420,000 980,000. 30% 2 840,000

LR vi sóng Sharp R-205VN(S) (IMEI) 1,400,000. 420,000 980,000. 30% 2 840,000

LR vi sóng Sharp R-20A1(S)VN 1,900,000. 570,000 1,330,000. 30% 2 1,140,000

LR vi sóng Sharp R-20A1(S)VN (IMEI) 1,900,000. 570,000 1,330,000. 30% 2 1,140,000

LR vi sóng Sharp R-21A1(S)VN 2,095,000. 628,500 1,466,500. 30% 2 1,257,000

LR vi sóng Sharp R-25D1(S)VN 2,490,000. 747,000 1,743,000. 30% 2 1,494,000

LR vi sóng Sharp R-289VN(W) 2,465,000. 739,500 1,725,500. 30% 2 1,479,000

LR vi sóng Sharp R-678VN(S) 2,800,000. 840,000 1,960,000. 30% 2 1,680,000

LR vi sóng Sharp R-678VN(S) (IMEI) 2,800,000. 840,000 1,960,000. 30% 2 1,680,000

LR vi sóng Sharp R-678VN(W) 2,800,000. 840,000 1,960,000. 30% 2 1,680,000

LR vi sóng Sharp R-C825VN(ST) Inox 4,190,000. 1,257,000 2,933,000. 30% 2 2,514,000

LR vi sóng Sharp R-G222VN-S 1,800,000. 540,000 1,260,000. 30% 2 1,080,000

LR vi sóng Sharp R-G226VN-S 1,830,000. 549,000 1,281,000. 30% 2 1,098,000

LR vi sóng Sharp R-G272VN-S 2,040,000. 612,000 1,428,000. 30% 2 1,224,000

LR vi sóng Sharp R-G272VN-S (IMEI) 2,040,000. 612,000 1,428,000. 30% 2 1,224,000

LR vi sóng Sharp R-G302VN-S 2,000,000. 600,000 1,400,000. 30% 2 1,200,000

LR vi sóng Sharp R-G302VN-S (IMEI) 2,000,000. 600,000 1,400,000. 30% 2 1,200,000

LR vi sóng Sharp R-G371VN-W 2,290,000. 687,000 1,603,000. 30% 2 1,374,000

LR vi sóng Sharp R-G371VN-W (IMEI) 2,290,000. 687,000 1,603,000. 30% 2 1,374,000

LR vi sóng Sharp R-G574VN-S 2,700,000. 810,000 1,890,000. 30% 2 1,620,000

LR vi sóng Sharp R-G620VN(ST) Inox 2,750,000. 825,000 1,925,000. 30% 2 1,650,000

LR vi sóng Sharp R-G620VN(ST) Inox (IMEI) 2,750,000. 825,000 1,925,000. 30% 2 1,650,000

LR vi sóng Teka MS 620 BIH (OFF) 13,290,000. 3,987,000 9,303,000. 30% 2 7,974,000

LR vi sóng Teka MS 620 BIS 14,940,000. 4,482,000 10,458,000. 30% 2 8,964,000

LR vi sóng Teka MW 200 G Trắng 2,810,000. 843,000 1,967,000. 30% 2 1,686,000

LR vi sóng Teka MWE 210G 4,010,000. 1,203,000 2,807,000. 30% 2 2,406,000



LR vi sóng Toshiba ER-SGM20(S)VN 1,690,000. 507,000 1,183,000. 30% 2 1,014,000

LR vi sóng Toshiba ER-SGS23(S)VN 2,390,000. 717,000 1,673,000. 30% 2 1,434,000

LR vi sóng Toshiba ER-SGS34(S)VN 3,000,000. 900,000 2,100,000. 30% 2 1,800,000

LR vi sóng Toshiba ER-SM20(W)VN 1,290,000. 387,000 903,000. 30% 2 774,000

LR vi sóng Toshiba ER-SS23(W)VN 2,090,000. 627,000 1,463,000. 30% 2 1,254,000

LRi Kangaroo số 1 sợi PP 5 micron 80,000. 24,000 56,000. 30% 2 48,000

LRi Kangaroo số 2 than hoạt tính 100,000. 30,000 70,000. 30% 2 60,000

LRi Kangaroo số 3 sợi PP 1 micron 100,000. 30,000 70,000. 30% 2 60,000

LRi Karofi số 1 sợi PP 5 micron 80,000. 24,000 56,000. 30% 2 48,000

LRi Karofi số 2 than hoạt tính 110,000. 33,000 77,000. 30% 2 66,000

LRi Karofi số 3 sợi PP 1 micron 100,000. 30,000 70,000. 30% 2 60,000

LRi Sunhouse số 1 sợi PP 5 micron 80,000. 24,000 56,000. 30% 2 48,000

LRi Sunhouse số 2 than hoạt tính 100,000. 30,000 70,000. 30% 2 60,000

LRi Sunhouse số 3 sợi PP 1 micron 90,000. 27,000 63,000. 30% 2 54,000

LRi lọc Aosmith PP+CB Composite (TZ00026V) 385,000. 115,500 269,500. 30% 2 231,000

LRi lọc số 1 Kangaroo 80,000. 24,000 56,000. 30% 2 48,000

LRi lọc số 2 Kangaroo 100,000. 30,000 70,000. 30% 2 60,000

LRi lọc số 3 Kangaroo 100,000. 30,000 70,000. 30% 2 60,000

Máy sưởi dầu 13 lá Sunhouse SHD7085 - KG 2,970,000. 891,000 2,079,000. 30% 2 1,782,000

Máy xay sinh tố đa năng Electrolux EBR7804S 2,690,000. 807,000 1,883,000. 30% 2 1,614,000

Máy xay sinh tố đa năng Electrolux EBR9804S 5,900,000. 1,770,000 4,130,000. 30% 2 3,540,000

MÁY LÀM SỮA ĐẬU NÀNH BLUESTONE SMB-7391 3,950,000. 1,185,000 2,765,000. 30% 2 2,370,000

MÁY SẤY TÓC BLUESTONE HDB-1861 595,000. 178,500 416,500. 30% 2 357,000

MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY BLUESTONE BLB 5251 1,400,000. 420,000 980,000. 30% 2 840,000

Máy Hút bụi Panasonic MC-CG370GN46 1,700,000. 510,000 1,190,000. 30% 2 1,020,000

Máy Hút bụi Panasonic MC-CG371AN46 1,995,000. 598,500 1,396,500. 30% 2 1,197,000

Máy Hút bụi Panasonic MC-CL305BN46 2,750,000. 825,000 1,925,000. 30% 2 1,650,000

Máy Sấy tóc Bluestone HDB-1821B 210,000. 63,000 147,000. 30% 2 126,000

Máy Sấy tóc Panasonic ND11-A645 220,000. 66,000 154,000. 30% 2 132,000

Máy Sấy tóc Panasonic ND11-W645 220,000. 66,000 154,000. 30% 2 132,000

Máy Sấy tóc Panasonic ND12-P645 290,000. 87,000 203,000. 30% 2 174,000

Máy Sấy tóc Panasonic ND13-V645 330,000. 99,000 231,000. 30% 2 198,000

Máy Sấy tóc Panasonic ND21-P645 420,000. 126,000 294,000. 30% 2 252,000

Máy Sấy tóc Panasonic ND51-S645 480,000. 144,000 336,000. 30% 2 288,000

Máy Sấy tóc Panasonic PAST-EH-ND52-V645 550,000. 165,000 385,000. 30% 2 330,000



Máy Sấy tóc Panasonic PAST-EH-NE11-V645 620,000. 186,000 434,000. 30% 2 372,000

Máy Sấy tóc Philips HP8232 890,000. 267,000 623,000. 30% 2 534,000

Máy Sấy tóc Philips HP8233 1,110,000. 333,000 777,000. 30% 2 666,000

Máy cạo râu Panasonic ES534DP527 180,000. 54,000 126,000. 30% 2 108,000

Máy cạo râu Philips S1070 1,640,000. 492,000 1,148,000. 30% 2 984,000

Máy cạo râu Philips S5070 2,600,000. 780,000 1,820,000. 30% 2 1,560,000

Máy cắt tóc trẻ em Philips HC1055 850,000. 255,000 595,000. 30% 2 510,000

Máy hút bụi Electrolux Z1231 1,590,000. 477,000 1,113,000. 30% 2 954,000

Máy hút bụi Electrolux ZAP9910 2,370,000. 711,000 1,659,000. 30% 2 1,422,000

Máy hút bụi Electrolux ZAP9940 2,590,000. 777,000 1,813,000. 30% 2 1,554,000

Máy hút bụi Electrolux ZB3314AK 4,690,000. 1,407,000 3,283,000. 30% 2 2,814,000

Máy hút bụi Electrolux ZCC5900 2,170,000. 651,000 1,519,000. 30% 2 1,302,000

Máy hút bụi Electrolux ZEQ6530 2,245,000. 673,500 1,571,500. 30% 2 1,347,000

Máy hút bụi Electrolux ZLUX1811 1,880,000. 564,000 1,316,000. 30% 2 1,128,000

Máy hút bụi Electrolux ZSP4303AF 3,690,000. 1,107,000 2,583,000. 30% 2 2,214,000

Máy hút bụi Electrolux ZVE4110FL 3,290,000. 987,000 2,303,000. 30% 2 1,974,000

Máy hút bụi Hitachi BM16 GN 1,890,000. 567,000 1,323,000. 30% 2 1,134,000

Máy hút bụi Hitachi CV-SE22V (BRE) 3,800,000. 1,140,000 2,660,000. 30% 2 2,280,000

Máy hút bụi Hitachi CV-SF20V 24CV(BRE) Đỏ 3,150,000. 945,000 2,205,000. 30% 2 1,890,000

Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V 6,140,000. 1,842,000 4,298,000. 30% 2 3,684,000

Máy hút bụi Hitachi SH18 GR 2,540,000. 762,000 1,778,000. 30% 2 1,524,000

Máy hút bụi Hitachi SH20V RR 3,050,000. 915,000 2,135,000. 30% 2 1,830,000

Máy hút bụi Midea MVC-SC861B 770,000. 231,000 539,000. 30% 2 462,000

Máy hút bụi Midea MVC-SC861R 770,000. 231,000 539,000. 30% 2 462,000

Máy hút bụi Panasonic MC-CL565KN46 3,870,000. 1,161,000 2,709,000. 30% 2 2,322,000

Máy hút bụi Panasonic MC-YL631RN46 3,180,000. 954,000 2,226,000. 30% 2 1,908,000

Máy hút bụi Philips FC6168/01 5,490,000. 1,647,000 3,843,000. 30% 2 3,294,000

Máy hút bụi Philips FC8085 1,990,000. 597,000 1,393,000. 30% 2 1,194,000

Máy hút bụi Philips FC8670 3,610,000. 1,083,000 2,527,000. 30% 2 2,166,000

Máy hút bụi Philips FC8792 7,290,000. 2,187,000 5,103,000. 30% 2 4,374,000

Máy hút bụi Philips FC9350 2,995,000. 898,500 2,096,500. 30% 2 1,797,000

Máy hút bụi Samsung VC15K4110VR/SV-N 3,190,000. 957,000 2,233,000. 30% 2 1,914,000



Máy hút bụi Samsung VC15K4130VL/SV-N 3,450,000. 1,035,000 2,415,000. 30% 2 2,070,000

Máy hút bụi Samsung VC18M2120SB/SV 1,980,000. 594,000 1,386,000. 30% 2 1,188,000

Máy hút bụi Samsung VC18M2120SB/SV-N 1,980,000. 594,000 1,386,000. 30% 2 1,188,000

Máy hút bụi Samsung VC18M3130V1/SV-N 2,490,000. 747,000 1,743,000. 30% 2 1,494,000

Máy hút bụi Toshiba VC-GC31CPV 2,485,000. 745,500 1,739,500. 30% 2 1,491,000

Máy hút bụi Toshiba VC-GC32CPV 3,450,000. 1,035,000 2,415,000. 30% 2 2,070,000

Máy hút bụi Toshiba VC-GC33CPV 4,000,000. 1,200,000 2,800,000. 30% 2 2,400,000

Máy làm mát không khí Daikio DK-1500B 5,250,000. 1,575,000 3,675,000. 30% 2 3,150,000

Máy làm mát không khí Daikio DK-2500B 6,795,000. 2,038,500 4,756,500. 30% 2 4,077,000

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000C 5,870,000. 1,761,000 4,109,000. 30% 2 3,522,000

Máy làm mát không khí Daikio DK-7000A 10,490,000. 3,147,000 7,343,000. 30% 2 6,294,000

Máy làm mát không khí Daikio DK-800A 2,945,000. 883,500 2,061,500. 30% 2 1,767,000

Máy làm mát không khí Daikio DKA-00800A 2,990,000. 897,000 2,093,000. 30% 2 1,794,000

Máy làm mát không khí Daikio DKA-01500B 4,990,000. 1,497,000 3,493,000. 30% 2 2,994,000

Máy làm mát không khí Daikio DKA-02500B 6,990,000. 2,097,000 4,893,000. 30% 2 4,194,000

Máy làm mát không khí Daikio DKA-04000A 4,800,000. 1,440,000 3,360,000. 30% 2 2,880,000

Máy làm mát không khí Daikio DKA-05000A 6,825,000. 2,047,500 4,777,500. 30% 2 4,095,000

Máy làm mát không khí Daikio DKA-05000C 6,200,000. 1,860,000 4,340,000. 30% 2 3,720,000

Máy làm mát không khí Daikio DKA-10000A 12,600,000. 3,780,000 8,820,000. 30% 2 7,560,000

Máy làm mát không khí Honeywell CL 60PM 8,930,000. 2,679,000 6,251,000. 30% 2 5,358,000

Máy làm mát không khí Honeywell CL20AE 5,290,000. 1,587,000 3,703,000. 30% 2 3,174,000

Máy làm mát không khí Honeywell CL25AE 5,550,000. 1,665,000 3,885,000. 30% 2 3,330,000

Máy làm mát không khí Honeywell CL30XC 5,760,000. 1,728,000 4,032,000. 30% 2 3,456,000

Máy làm mát không khí Honeywell CL40PM 8,270,000. 2,481,000 5,789,000. 30% 2 4,962,000

Máy làm mát không khí Honeywell CL604AE 6,360,000. 1,908,000 4,452,000. 30% 2 3,816,000

Máy làm mát không khí Honeywell CS10XE 4,650,000. 1,395,000 3,255,000. 30% 2 2,790,000



Máy làm mát không khí Honeywell ES800 3,920,000. 1,176,000 2,744,000. 30% 2 2,352,000

Máy làm mát không khí Honeywell TC10PE 2,780,000. 834,000 1,946,000. 30% 2 1,668,000

Máy làm mát không khí Honeywell TC10PM 2,450,000. 735,000 1,715,000. 30% 2 1,470,000

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F07 3,000,000. 900,000 2,100,000. 30% 2 1,800,000

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F18 6,690,000. 2,007,000 4,683,000. 30% 2 4,014,000

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F20 4,690,000. 1,407,000 3,283,000. 30% 2 2,814,000

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F30 7,290,000. 2,187,000 5,103,000. 30% 2 4,374,000

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F40 KG 8,290,000. 2,487,000 5,803,000. 30% 2 4,974,000

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F50 7,690,000. 2,307,000 5,383,000. 30% 2 4,614,000

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F68 KG 7,990,000. 2,397,000 5,593,000. 30% 2 4,794,000

Máy làm mát không khí Kangaroo model KG50F58 KG 2,500,000. 750,000 1,750,000. 30% 2 1,500,000

Máy làm mát không khí Sunhouse 7768W 8,990,000. 2,697,000 6,293,000. 30% 2 5,394,000

Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7712 2,750,000. 825,000 1,925,000. 30% 2 1,650,000

Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7717 3,350,000. 1,005,000 2,345,000. 30% 2 2,010,000

Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7718 4,390,000. 1,317,000 3,073,000. 30% 2 2,634,000

Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7720 4,080,000. 1,224,000 2,856,000. 30% 2 2,448,000

Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7721 4,790,000. 1,437,000 3,353,000. 30% 2 2,874,000

Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7722 4,850,000. 1,455,000 3,395,000. 30% 2 2,910,000

Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7723 5,290,000. 1,587,000 3,703,000. 30% 2 3,174,000

Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7727 KG 5,490,000. 1,647,000 3,843,000. 30% 2 3,294,000

Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7730 5,900,000. 1,770,000 4,130,000. 30% 2 3,540,000

Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7751 5,590,000. 1,677,000 3,913,000. 30% 2 3,354,000

Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7756 9,090,000. 2,727,000 6,363,000. 30% 2 5,454,000

Máy làm rau Kangaroo KG-262 1,060,000. 318,000 742,000. 30% 2 636,000

Máy làm sữa chua Pensonic PYM-700 KG 490,000. 147,000 343,000. 30% 2 294,000

Máy làm sữa đậu nành Philips HD2052 1,790,000. 537,000 1,253,000. 30% 2 1,074,000

Máy làm sữa đậu nành Philips HD2072 3,380,000. 1,014,000 2,366,000. 30% 2 2,028,000



Máy làm tỏi đen Magic A69 1,290,000. 387,000 903,000. 30% 2 774,000

Máy lọc không khí HITACHI EP-A3000 4,750,000. 1,425,000 3,325,000. 30% 2 2,850,000

Máy lọc không khí SHARP FP-F30E-A/C 3,580,000. 1,074,000 2,506,000. 30% 2 2,148,000

Máy lọc không khí SHARP FP-F40E-W 3,930,000. 1,179,000 2,751,000. 30% 2 2,358,000

Máy lọc không khí SHARP FP-FM40E-B 5,340,000. 1,602,000 3,738,000. 30% 2 3,204,000

Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C 2,290,000. 687,000 1,603,000. 30% 2 1,374,000

Máy lọc không khí Sharp FP-G50E-W 4,600,000. 1,380,000 3,220,000. 30% 2 2,760,000

Máy lọc không khí Sharp FP-GM30E-B 3,850,000. 1,155,000 2,695,000. 30% 2 2,310,000

Máy lọc không khí Sharp FP-GM50E-B 5,970,000. 1,791,000 4,179,000. 30% 2 3,582,000

Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W 1,980,000. 594,000 1,386,000. 30% 2 1,188,000

Máy lọc không khí Sharp KC-F30EV-W 5,380,000. 1,614,000 3,766,000. 30% 2 3,228,000

Máy nóng lạnh Kangaroo KG-38N 3,300,000. 990,000 2,310,000. 30% 2 1,980,000

Máy nước nóng lạnh KAROFI KRF HC01-W 2,990,000. 897,000 2,093,000. 30% 2 1,794,000

Máy nước nóng lạnh KAROFI KRF HC02-W 3,980,000. 1,194,000 2,786,000. 30% 2 2,388,000

Máy nước nóng lạnh KAROFI KRF HC300-W 4,990,000. 1,497,000 3,493,000. 30% 2 2,994,000

Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG-41W 4,100,000. 1,230,000 2,870,000. 30% 2 2,460,000

Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG31A3 2,200,000. 660,000 1,540,000. 30% 2 1,320,000

Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG32N 2,100,000. 630,000 1,470,000. 30% 2 1,260,000

Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG3331 2,000,000. 600,000 1,400,000. 30% 2 1,200,000

Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG34C 2,490,000. 747,000 1,743,000. 30% 2 1,494,000

Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG36A3 2,995,000. 898,500 2,096,500. 30% 2 1,797,000

Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG37A3 4,280,000. 1,284,000 2,996,000. 30% 2 2,568,000

Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG39A3 4,850,000. 1,455,000 3,395,000. 30% 2 2,910,000

Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG40N 3,800,000. 1,140,000 2,660,000. 30% 2 2,280,000

Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG47A3 4,890,000. 1,467,000 3,423,000. 30% 2 2,934,000

Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG61A3 5,890,000. 1,767,000 4,123,000. 30% 2 3,534,000

Máy nước nóng lạnh Korihome WDK-855 7,700,000. 2,310,000 5,390,000. 30% 2 4,620,000

Máy nước nóng lạnh Korihome WPK-816 13,990,000. 9,793,000. 30% 2 8,394,000



4,197,000

Máy nước nóng lạnh Midea MYL1031S 2,500,000. 750,000 1,750,000. 30% 2 1,500,000

Máy nước nóng lạnh Midea YL1631S-W 2,590,000. 777,000 1,813,000. 30% 2 1,554,000

Máy nước nóng lạnh Midea YL1632S 2,600,000. 780,000 1,820,000. 30% 2 1,560,000

Máy nước nóng lạnh SUNHOUSE SHD9612 2,600,000. 780,000 1,820,000. 30% 2 1,560,000

Máy nước nóng lạnh SUNHOUSE SHD9628 3,590,000. 1,077,000 2,513,000. 30% 2 2,154,000

Máy nước nóng lạnh Sunhouse SHD 9602 1,750,000. 525,000 1,225,000. 30% 2 1,050,000

Máy nước nóng lạnh Sunhouse SHD 9698 5,900,000. 1,770,000 4,130,000. 30% 2 3,540,000

Máy nước nóng lạnh Sunhouse SHD9546 3,690,000. 1,107,000 2,583,000. 30% 2 2,214,000

Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1664TV(W) 3,485,000. 1,045,500 2,439,500. 30% 2 2,091,000

Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1669BV(W) 4,500,000. 1,350,000 3,150,000. 30% 2 2,700,000

Máy nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 590,000. 177,000 413,000. 30% 2 354,000

Máy nướng sandwich Philips HD2582 800,000. 240,000 560,000. 30% 2 480,000

Máy nướng sandwich Philips HD4825 (Đen phối bạc) 760,000. 228,000 532,000. 30% 2 456,000

Máy pha cà phê Electrolux ECM1303W 605,000. 181,500 423,500. 30% 2 363,000

Máy pha cà phê Electrolux ECM3505 700,000. 210,000 490,000. 30% 2 420,000

Máy phun ẩm SUNHOUSE SHD7500 330,000. 99,000 231,000. 30% 2 198,000

Máy phun ẩm SUNHOUSE SHD7510 330,000. 99,000 231,000. 30% 2 198,000

Máy sấy quần áo Kangaroo KG330 1,815,000. 544,500 1,270,500. 30% 2 1,089,000

Máy sấy quần áo Sunhouse SHD2611 1,380,000. 414,000 966,000. 30% 2 828,000

Máy sấy quần áo Sunhouse SHD2707 1,740,000. 522,000 1,218,000. 30% 2 1,044,000

Máy sưởi dầu Sunhouse 11 lá SHD7082 đỏ (có giá phơi) - KG 2,580,000. 774,000 1,806,000. 30% 2 1,548,000

Máy sưởi Korihome BHK-101-W 1,315,000. 394,500 920,500. 30% 2 789,000

Máy sưởi Korihome BHK-101-W KG 1,450,000. 435,000 1,015,000. 30% 2 870,000

Máy sưởi Korihome EHK-102-S 2,505,000. 751,500 1,753,500. 30% 2 1,503,000

Máy sưởi Korihome EHK-102-S KG 2,490,000. 747,000 1,743,000. 30% 2 1,494,000

Máy sưởi để sàn Korihome EHK-362 1,795,000. 538,500 1,256,500. 30% 2 1,077,000

Máy sưởi để sàn Korihome EHK-362 KG 2,050,000. 615,000 1,435,000. 30% 2 1,230,000

Máy sấy quần áo Kangaroo KG306S 1,680,000. 504,000 1,176,000. 30% 2 1,008,000

Máy sấy quần áo Kangaroo KG307N 1,785,000. 535,500 1,249,500. 30% 2 1,071,000

Máy sấy quần áo Sunhouse HD 2701 1,445,000. 433,500 1,011,500. 30% 2 867,000

Máy sấy quần áo Sunhouse SHD 2616 Hồng 1,320,000. 396,000 924,000. 30% 2 792,000

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1825W 240,000. 72,000 168,000. 30% 2 144,000

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1826 265,000. 79,500 185,500. 30% 2 159,000



Máy sấy tóc Bluestone HDB-1828F 295,000. 88,500 206,500. 30% 2 177,000

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1837 370,000. 111,000 259,000. 30% 2 222,000

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1839 390,000. 117,000 273,000. 30% 2 234,000

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1845 510,000. 153,000 357,000. 30% 2 306,000

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1846 470,000. 141,000 329,000. 30% 2 282,000

Máy sấy tóc Bluestone HDB1836 340,000. 102,000 238,000. 30% 2 204,000

Máy sấy tóc Delites MST01 BL Màu Xanh 130,000. 39,000 91,000. 30% 2 78,000

Máy sấy tóc Delites MST02 220,000. 66,000 154,000. 30% 2 132,000

Máy sấy tóc Delites MST03 390,000. 117,000 273,000. 30% 2 234,000

Máy sấy tóc Delites MST04 390,000. 117,000 273,000. 30% 2 234,000

Máy sấy tóc Panasonic EH-NA45RP645 1,990,000. 597,000 1,393,000. 30% 2 1,194,000

Máy sấy tóc Panasonic EH-NA65-K645 2,420,000. 726,000 1,694,000. 30% 2 1,452,000

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND30-K645 Đen 510,000. 153,000 357,000. 30% 2 306,000

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND30-P645 Hồng 510,000. 153,000 357,000. 30% 2 306,000

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND63-P645 690,000. 207,000 483,000. 30% 2 414,000

Máy sấy tóc Panasonic EH-NE20-K645 Đen 730,000. 219,000 511,000. 30% 2 438,000

Máy sấy tóc Panasonic EH-NE64-K645 870,000. 261,000 609,000. 30% 2 522,000

Máy sấy tóc Panasonic EH-NE71-P645 1,110,000. 333,000 777,000. 30% 2 666,000

Máy sấy tóc Panasonic EH-NE81-K645 1,180,000. 354,000 826,000. 30% 2 708,000

Máy sấy tóc Panasonic PAST-EH-NE42-N645 850,000. 255,000 595,000. 30% 2 510,000

Máy sấy tóc Philips BHC010 310,000. 93,000 217,000. 30% 2 186,000

Máy sấy tóc Philips BHD001 255,000. 76,500 178,500. 30% 2 153,000

Máy sấy tóc Philips BHD002 545,000. 163,500 381,500. 30% 2 327,000

Máy sấy tóc Philips BHD004 660,000. 198,000 462,000. 30% 2 396,000

Máy sấy tóc Philips BHD029/00 695,000. 208,500 486,500. 30% 2 417,000

Máy sấy tóc Philips HP8108 210,000. 63,000 147,000. 30% 2 126,000

Máy sấy tóc Philips HP8120/00 300,000. 90,000 210,000. 30% 2 180,000

Máy sấy tóc SUNHOUSE SHD2317 340,000. 102,000 238,000. 30% 2 204,000

Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HT45-K645 980,000. 294,000 686,000. 30% 2 588,000

Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HV10-K645 640,000. 192,000 448,000. 30% 2 384,000

Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HV10-W645 640,000. 192,000 448,000. 30% 2 384,000

Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HV20-K645 970,000. 291,000 679,000. 30% 2 582,000

Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HV51-K645 1,300,000. 390,000 910,000. 30% 2 780,000

Máy tạo kiểu tóc Philips BHS675 1,490,000. 447,000 1,043,000. 30% 2 894,000

Máy tỉa lông mũi NT1150 740,000. 222,000 518,000. 30% 2 444,000

Máy tỉa lông mũi Panasonic ER-GN30-K453 360,000. 108,000 252,000. 30% 2 216,000



Máy wax lông cho nữ Philips BRT383 750,000. 225,000 525,000. 30% 2 450,000

Máy wax lông cho nữ Philips HP6341 750,000. 225,000 525,000. 30% 2 450,000

Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5340 đen 990,000. 297,000 693,000. 30% 2 594,000

Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5311 700,000. 210,000 490,000. 30% 2 420,000

Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5316 750,000. 225,000 525,000. 30% 2 450,000

Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5317 830,000. 249,000 581,000. 30% 2 498,000

Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5329 1,090,000. 327,000 763,000. 30% 2 654,000

Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5335W 1,290,000. 387,000 903,000. 30% 2 774,000

Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5337 1,395,000. 418,500 976,500. 30% 2 837,000

Máy xay sinh tố Bluestone BLB5268 1,585,000. 475,500 1,109,500. 30% 2 951,000

Máy xay sinh tố Bluestone BLB5317 985,000. 295,500 689,500. 30% 2 591,000

Máy xay sinh tố Bluestone BLB5327 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Máy xay sinh tố Bluestone BLB5357 1,995,000. 598,500 1,396,500. 30% 2 1,197,000

Máy xay sinh tố Cuchen CM-M150R 1,285,000. 385,500 899,500. 30% 2 771,000

Máy xay sinh tố Cuchen CM-M151B 1,000,000. 300,000 700,000. 30% 2 600,000

Máy xay sinh tố Cuchen CM-M300G 1,200,000. 360,000 840,000. 30% 2 720,000

Máy xay sinh tố Delites STO01 Màu Cam 400,000. 120,000 280,000. 30% 2 240,000

Máy xay sinh tố Delites STO01 Màu Trắng 400,000. 120,000 280,000. 30% 2 240,000

Máy xay sinh tố Delites STO01 Màu Xanh Lá 400,000. 120,000 280,000. 30% 2 240,000

Máy xay sinh tố Delites STO02 550,000. 165,000 385,000. 30% 2 330,000

Máy xay sinh tố Delites STO03 Màu hồng 290,000. 87,000 203,000. 30% 2 174,000

Máy xay sinh tố Delites STO03 Màu tím 290,000. 87,000 203,000. 30% 2 174,000

Máy xay sinh tố Delites STO03 Màu đỏ 290,000. 87,000 203,000. 30% 2 174,000

Máy xay sinh tố Electrolux EBR2501 1,285,000. 385,500 899,500. 30% 2 771,000

Máy xay sinh tố Electrolux EBR2601 1,400,000. 420,000 980,000. 30% 2 840,000

Máy xay sinh tố Electrolux EBR3416 740,000. 222,000 518,000. 30% 2 444,000

Máy xay sinh tố Electrolux EBR3526 1,240,000. 372,000 868,000. 30% 2 744,000

Máy xay sinh tố Electrolux EBR3646 1,250,000. 375,000 875,000. 30% 2 750,000

Máy xay sinh tố Electrolux EMB3025 1,200,000. 360,000 840,000. 30% 2 720,000

Máy xay sinh tố Elmich 4027953 1,585,000. 475,500 1,109,500. 30% 2 951,000

Máy xay sinh tố Happycook HC-200BL 560,000. 168,000 392,000. 30% 2 336,000

Máy xay sinh tố Happycook HCB-150B 700,000. 210,000 490,000. 30% 2 420,000

Máy xay sinh tố Happycook HCB-150C 690,000. 207,000 483,000. 30% 2 414,000

Máy xay sinh tố Happycook HCB-150S 800,000. 240,000 560,000. 30% 2 480,000

Máy xay sinh tố Kangaroo KG3B2 710,000. 213,000 497,000. 30% 2 426,000

Máy xay sinh tố Kangaroo KG4B3 890,000. 267,000 623,000. 30% 2 534,000



Máy xay sinh tố Kangaroo đa năng 4 cối KG4B5 830,000. 249,000 581,000. 30% 2 498,000

Máy xay sinh tố Kenwood BLP600WH 3,160,000. 948,000 2,212,000. 30% 2 1,896,000

Máy xay sinh tố Midea MJ-BL35 Hồng 460,000. 138,000 322,000. 30% 2 276,000

Máy xay sinh tố Midea MJ-BL35 Xanh 460,000. 138,000 322,000. 30% 2 276,000

Máy xay sinh tố Midea MJ-BL40G Hồng 770,000. 231,000 539,000. 30% 2 462,000

Máy xay sinh tố Midea MJ-BL40G Xanh 770,000. 231,000 539,000. 30% 2 462,000

Máy xay sinh tố Midea MJ-BL45 590,000. 177,000 413,000. 30% 2 354,000

Máy xay sinh tố Midea MJ-BL75G 990,000. 297,000 693,000. 30% 2 594,000

Máy xay sinh tố Midea MJ-BP25 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Máy xay sinh tố Panasonic MX-900MW 1,120,000. 336,000 784,000. 30% 2 672,000

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GM1011 GRA 810,000. 243,000 567,000. 30% 2 486,000

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GM1011 HRA 810,000. 243,000 567,000. 30% 2 486,000

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA 1,140,000. 342,000 798,000. 30% 2 684,000

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1561WRA 1,280,000. 384,000 896,000. 30% 2 768,000

Máy xay sinh tố Panasonic MX-SM1031SRA 1,030,000. 309,000 721,000. 30% 2 618,000

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA 1,580,000. 474,000 1,106,000. 30% 2 948,000

Máy xay sinh tố Philips HR2051 550,000. 165,000 385,000. 30% 2 330,000

Máy xay sinh tố Philips HR2051/30 Xanh lá 560,000. 168,000 392,000. 30% 2 336,000

Máy xay sinh tố Philips HR2056 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Máy xay sinh tố Philips HR2100 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Máy xay sinh tố Philips HR2108 980,000. 294,000 686,000. 30% 2 588,000

Máy xay sinh tố Philips HR2115 1,580,000. 474,000 1,106,000. 30% 2 948,000

Máy xay sinh tố Philips HR2118 2,190,000. 657,000 1,533,000. 30% 2 1,314,000

Máy xay sinh tố Philips HR2157 2,600,000. 780,000 1,820,000. 30% 2 1,560,000

Máy xay sinh tố Philips HR2195 4,530,000. 1,359,000 3,171,000. 30% 2 2,718,000

Máy xay sinh tố Philips HR2874 1,970,000. 591,000 1,379,000. 30% 2 1,182,000

Máy xay sinh tố Philips HR3652 3,590,000. 1,077,000 2,513,000. 30% 2 2,154,000

Máy xay sinh tố SUNHOUSE SHD5111 340,000. 102,000 238,000. 30% 2 204,000

Máy xay sinh tố SUNHOUSE SHD5580 810,000. 243,000 567,000. 30% 2 486,000

Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5112 Xanh 340,000. 102,000 238,000. 30% 2 204,000

Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5115 Đỏ 320,000. 96,000 224,000. 30% 2 192,000

Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5322 660,000. 198,000 462,000. 30% 2 396,000

Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5322 đen 620,000. 186,000 434,000. 30% 2 372,000

Máy xay sinh tố Tefal BL142A42 1,250,000. 375,000 875,000. 30% 2 750,000

Máy xay sinh tố Tefal BL3058 700,000. 210,000 490,000. 30% 2 420,000



Máy xay sinh tố Tefal BL307165 840,000. 252,000 588,000. 30% 2 504,000

Máy xay sinh tố Tefal BL309166 1,700,000. 510,000 1,190,000. 30% 2 1,020,000

Máy xay sinh tố Tefal BL30A165 985,000. 295,500 689,500. 30% 2 591,000

Máy xay sinh tố Toshiba BL T100G 1,690,000. 507,000 1,183,000. 30% 2 1,014,000

Máy xay sinh tố Toshiba MX-15FM(W)VN 1,090,000. 327,000 763,000. 30% 2 654,000

Máy xay sinh tố cầm tay Braun MQ 500 Soup 1,330,000. 399,000 931,000. 30% 2 798,000

Máy xay sinh tố cầm tay Panasonic PASO-MX-GS1WRA 870,000. 261,000 609,000. 30% 2 522,000

Máy xay sinh tố cầm tay Panasonic PASO-MX-SS1BRA 1,200,000. 360,000 840,000. 30% 2 720,000

Máy xay sinh tố cầm tay Philips HR 1604 990,000. 297,000 693,000. 30% 2 594,000

Máy xay sinh tố cầm tay Philips HR1600 780,000. 234,000 546,000. 30% 2 468,000

Máy xay sinh tố cầm tay Philips HR1607 1,590,000. 477,000 1,113,000. 30% 2 954,000

Máy xay sinh tố cầm tay Philips HR1625 2,400,000. 720,000 1,680,000. 30% 2 1,440,000

Máy xay sinh tố cầm tay Philips HR1643 2,690,000. 807,000 1,883,000. 30% 2 1,614,000

Máy xay sinh tố cầm tay Tefal HB 8538 2,300,000. 690,000 1,610,000. 30% 2 1,380,000

Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD 5338 Nâu 745,000. 223,500 521,500. 30% 2 447,000

Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD 5338 Tím 745,000. 223,500 521,500. 30% 2 447,000

Máy xay thịt Pensonic PB-6001G 590,000. 177,000 413,000. 30% 2 354,000

Máy xay thịt Philips HR1393 880,000. 264,000 616,000. 30% 2 528,000

Máy xay thịt Philips HR2505 1,280,000. 384,000 896,000. 30% 2 768,000

Máy xay thịt Philips HR2710 2,650,000. 795,000 1,855,000. 30% 2 1,590,000

Máy xay đa năng Bluestone BLB-5343 1,595,000. 478,500 1,116,500. 30% 2 957,000

Máy xay đa năng Panasonic MJ-M176PWRA 2,690,000. 807,000 1,883,000. 30% 2 1,614,000

Máy xay đa năng Panasonic MK-5076MWRA 2,790,000. 837,000 1,953,000. 30% 2 1,674,000

Máy xay đa năng Panasonic MX-AC400WRA 3,350,000. 1,005,000 2,345,000. 30% 2 2,010,000

Máy xay đa năng Pensonic PB-5001 960,000. 288,000 672,000. 30% 2 576,000

Máy xay đa năng Philips HL1643 2,590,000. 777,000 1,813,000. 30% 2 1,554,000

Máy xay đa năng Philips HR1847 2,290,000. 687,000 1,603,000. 30% 2 1,374,000

Máy xay đa năng Philips HR7627 2,070,000. 621,000 1,449,000. 30% 2 1,242,000

Máy xay đa năng Philips HR7761 2,990,000. 897,000 2,093,000. 30% 2 1,794,000

Máy xay đa năng Sunhouse SHD 5339 1,030,000. 309,000 721,000. 30% 2 618,000

Máy xay đa năng Sunhouse SHD-5328 890,000. 267,000 623,000. 30% 2 534,000

Máy xay đa năng Sunhouse SHD-5328 Đen 890,000. 267,000 623,000. 30% 2 534,000

Máy ép chậm Iruka I-52 3,300,000. 990,000 2,310,000. 30% 2 1,980,000

Máy ép chậm Panasonic PAVH-MJ-L500SRA 5,950,000. 1,785,000 4,165,000. 30% 2 3,570,000

Máy ép trái cây BlueStone JEB-6545 1,595,000. 478,500 1,116,500. 30% 2 957,000



Máy ép trái cây Bluestone JEB-6519 1,080,000. 324,000 756,000. 30% 2 648,000

Máy ép trái cây Korihome JEK-633 1,800,000. 540,000 1,260,000. 30% 2 1,080,000

Máy ép trái cây Korihome JEK-644 2,360,000. 708,000 1,652,000. 30% 2 1,416,000

Máy ép trái cây Korihome JEK-844 2,700,000. 810,000 1,890,000. 30% 2 1,620,000

Máy ép trái cây Midea MJ-JE35 760,000. 228,000 532,000. 30% 2 456,000

Máy ép trái cây PHILIPS HR1897 8,590,000. 2,577,000 6,013,000. 30% 2 5,154,000

Máy ép trái cây Panasonic MJ-68MWRA 1,370,000. 411,000 959,000. 30% 2 822,000

Máy ép trái cây Panasonic MJ-DJ01SRA 3,490,000. 1,047,000 2,443,000. 30% 2 2,094,000

Máy ép trái cây Panasonic MJ-DJ31SRA 4,200,000. 1,260,000 2,940,000. 30% 2 2,520,000

Máy ép trái cây Panasonic MJ-H100WRA 1,610,000. 483,000 1,127,000. 30% 2 966,000

Máy ép trái cây Panasonic MJ-SJ01WRA 2,490,000. 747,000 1,743,000. 30% 2 1,494,000

Máy ép trái cây Pensonic PJ-300 685,000. 205,500 479,500. 30% 2 411,000

Máy ép trái cây Pensonic PJ-600 1,080,000. 324,000 756,000. 30% 2 648,000

Máy ép trái cây Philips HR1811 1,310,000. 393,000 917,000. 30% 2 786,000

Máy ép trái cây Philips HR1823 1,290,000. 387,000 903,000. 30% 2 774,000

Máy ép trái cây Philips HR1836 2,340,000. 702,000 1,638,000. 30% 2 1,404,000

Máy ép trái cây Philips HR1863 3,580,000. 1,074,000 2,506,000. 30% 2 2,148,000

Máy ép trái cây Tefal ZN350 1,800,000. 540,000 1,260,000. 30% 2 1,080,000

Máy đánh trứng Panasonic MK-GB1WRA 1,010,000. 303,000 707,000. 30% 2 606,000

Máy đánh trứng Panasonic MK-GH1WRA 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Máy đánh trứng Philips HR1459 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Máy đánh trứng Philips HR3705 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Nồi cơm điện cao tần Sunhouse Mama SHD8955 2,190,000. 657,000 1,533,000. 30% 2 1,314,000

Nồi cơm điện tử Sunhouse mama SHD8903 1,480,000. 444,000 1,036,000. 30% 2 888,000

Nồi cơm điện tử Sunhouse mama SHD8915 1,640,000. 492,000 1,148,000. 30% 2 984,000

Nồi chiên không dầu Delites AF-2601 1,200,000. 360,000 840,000. 30% 2 720,000

Nồi chiên không dầu Delites AF-2602 990,000. 297,000 693,000. 30% 2 594,000

Nồi chiên không dầu Magic A84 1,990,000. 597,000 1,393,000. 30% 2 1,194,000

Nồi chiên không dầu Mishio MK01 1,050,000. 315,000 735,000. 30% 2 630,000

Nồi chiên không dầu Philips HD9217 3,990,000. 1,197,000 2,793,000. 30% 2 2,394,000

Nồi chiên không dầu Philips HD9220/20 Đen 4,990,000. 1,497,000 3,493,000. 30% 2 2,994,000

Nồi chiên không dầu Philips HD9643 6,250,000. 1,875,000 4,375,000. 30% 2 3,750,000

Nồi cơm nắp gài 3D Happycook HC-180N 820,000. 246,000 574,000. 30% 2 492,000



Nồi cơm nắp gài 3D Happycook HC-220N 860,000. 258,000 602,000. 30% 2 516,000

Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR- 0661 Màu Xanh 1,785,000. 535,500 1,249,500. 30% 2 1,071,000

Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR- 1413 2,350,000. 705,000 1,645,000. 30% 2 1,410,000

Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR- 1713 2,280,000. 684,000 1,596,000. 30% 2 1,368,000

Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR- 3021 4,100,000. 1,230,000 2,870,000. 30% 2 2,460,000

Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR-0331 1,420,000. 426,000 994,000. 30% 2 852,000

Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR-0632 1,770,000. 531,000 1,239,000. 30% 2 1,062,000

Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR-0671V 820,000. 246,000 574,000. 30% 2 492,000

Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR-1021 1,800,000. 540,000 1,260,000. 30% 2 1,080,000

Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR-1062 2,170,000. 651,000 1,519,000. 30% 2 1,302,000

Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR-1122 2,000,000. 600,000 1,400,000. 30% 2 1,200,000

Nồi cơm nắp gài Delites NCG1201 450,000. 135,000 315,000. 30% 2 270,000

Nồi cơm nắp gài Delites NCG1801 01 360,000. 108,000 252,000. 30% 2 216,000

Nồi cơm nắp gài Delites NCG1803 330,000. 99,000 231,000. 30% 2 198,000

Nồi cơm nắp gài Delites NCG1804 490,000. 147,000 343,000. 30% 2 294,000

Nồi cơm nắp gài Delites NCG1805 380,000. 114,000 266,000. 30% 2 228,000

Nồi cơm nắp gài Electrolux ERC3105 690,000. 207,000 483,000. 30% 2 414,000

Nồi cơm nắp gài Electrolux ERC3205 1,020,000. 306,000 714,000. 30% 2 612,000

Nồi cơm nắp gài Electrolux ERC3305 990,000. 297,000 693,000. 30% 2 594,000

Nồi cơm nắp gài Happycook HC-120 Đỏ 570,000. 171,000 399,000. 30% 2 342,000

Nồi cơm nắp gài Happycook HC-120-Xanh 570,000. 171,000 399,000. 30% 2 342,000

Nồi cơm nắp gài Happycook HC-180 1,370,000. 411,000 959,000. 30% 2 822,000

Nồi cơm nắp gài Happycook HC-180A Đỏ 680,000. 204,000 476,000. 30% 2 408,000

Nồi cơm nắp gài Happycook HC-180A-Xanh 680,000. 204,000 476,000. 30% 2 408,000

Nồi cơm nắp gài Happycook HC-200 900,000. 270,000 630,000. 30% 2 540,000

Nồi cơm nắp gài Happycook HC-300 990,000. 297,000 693,000. 30% 2 594,000

Nồi cơm nắp gài Happycook HC-60-Xanh 550,000. 165,000 385,000. 30% 2 330,000

Nồi cơm nắp gài Happycook HCJ-180 700,000. 210,000 490,000. 30% 2 420,000

Nồi cơm nắp gài Happycook HCJ-220 - KG 660,000. 198,000 462,000. 30% 2 396,000

Nồi cơm nắp gài Happycook HCJ-280 - KG 780,000. 234,000 546,000. 30% 2 468,000

Nồi cơm nắp gài Kangaroo KG29N 840,000. 252,000 588,000. 30% 2 504,000

Nồi cơm nắp gài Kangaroo KG555 810,000. 243,000 567,000. 30% 2 486,000

Nồi cơm nắp gài Kangaroo KG826 850,000. 255,000 595,000. 30% 2 510,000

Nồi cơm nắp gài Kangroo KG822 đỏ 760,000. 228,000 532,000. 30% 2 456,000

Nồi cơm nắp gài Midea 18SE 600,000. 180,000 420,000. 30% 2 360,000

Nồi cơm nắp gài Midea MR-CM06SD 480,000. 144,000 336,000. 30% 2 288,000



Nồi cơm nắp gài Midea MR-CM1011 480,000. 144,000 336,000. 30% 2 288,000

Nồi cơm nắp gài Midea MR-CM1801 620,000. 186,000 434,000. 30% 2 372,000

Nồi cơm nắp gài Midea MR-CM1805 700,000. 210,000 490,000. 30% 2 420,000

Nồi cơm nắp gài Midea MR-CM1805 800,000. 240,000 560,000. 30% 2 480,000

Nồi cơm nắp gài Midea MR-CM1811 690,000. 207,000 483,000. 30% 2 414,000

Nồi cơm nắp gài Midea MR-CM18SG 570,000. 171,000 399,000. 30% 2 342,000

Nồi cơm nắp gài Midea MR-CM18SQ 490,000. 147,000 343,000. 30% 2 294,000

Nồi cơm nắp gài Panasonic SR-MEV10HRA 1,140,000. 342,000 798,000. 30% 2 684,000

Nồi cơm nắp gài Panasonic SR-MEV10LRA 1,140,000. 342,000 798,000. 30% 2 684,000

Nồi cơm nắp gài Panasonic SR-MEV18HRA 1,660,000. 498,000 1,162,000. 30% 2 996,000

Nồi cơm nắp gài Panasonic SR-MEV18LRA 1,350,000. 405,000 945,000. 30% 2 810,000

Nồi cơm nắp gài Panasonic SR-MVN107HRA 950,000. 285,000 665,000. 30% 2 570,000

Nồi cơm nắp gài Panasonic SR-MVN107LRA 950,000. 285,000 665,000. 30% 2 570,000

Nồi cơm nắp gài Panasonic SR-MVN187HRA 1,080,000. 324,000 756,000. 30% 2 648,000

Nồi cơm nắp gài Panasonic SR-MVN187LRA 1,080,000. 324,000 756,000. 30% 2 648,000

Nồi cơm nắp gài Panasonic SR-MVP187HRA 1,820,000. 546,000 1,274,000. 30% 2 1,092,000

Nồi cơm nắp gài Panasonic SR-MVQ187SRA 1,460,000. 438,000 1,022,000. 30% 2 876,000

Nồi cơm nắp gài Pensonic PSR-1001R Đỏ 435,000. 130,500 304,500. 30% 2 261,000

Nồi cơm nắp gài Pensonic PSR-1003 Tím 550,000. 165,000 385,000. 30% 2 330,000

Nồi cơm nắp gài Pensonic PSR-1501 570,000. 171,000 399,000. 30% 2 342,000

Nồi cơm nắp gài Philips HD3118 Trắng Xanh 1,300,000. 390,000 910,000. 30% 2 780,000

Nồi cơm nắp gài Philips HD3119 Trắng Xanh 1,400,000. 420,000 980,000. 30% 2 840,000

Nồi cơm nắp gài Philips HD3128/66 Bạc 1,490,000. 447,000 1,043,000. 30% 2 894,000

Nồi cơm nắp gài Philips HD3128/68 Vàng 1,490,000. 447,000 1,043,000. 30% 2 894,000

Nồi cơm nắp gài Philips HD3132/66 Bạc 1,590,000. 477,000 1,113,000. 30% 2 954,000

Nồi cơm nắp gài Philips HD3132/68 Vàng 1,590,000. 477,000 1,113,000. 30% 2 954,000

Nồi cơm nắp gài Sharp KS-11EV 810,000. 243,000 567,000. 30% 2 486,000

Nồi cơm nắp gài Sharp KS-18TJV 775,000. 232,500 542,500. 30% 2 465,000

Nồi cơm nắp gài Sharp KS-A08V-WH Trắng 850,000. 255,000 595,000. 30% 2 510,000

Nồi cơm nắp gài Sharp KS-N181EV LG 990,000. 297,000 693,000. 30% 2 594,000

Nồi cơm nắp gài Sharp KS-N182ETV 1,020,000. 306,000 714,000. 30% 2 612,000

Nồi cơm nắp gài Sharp KS-N191ETV 1,170,000. 351,000 819,000. 30% 2 702,000

Nồi cơm nắp gài Sharp KS-N191EV LR 990,000. 297,000 693,000. 30% 2 594,000

Nồi cơm nắp gài Sharp KS-NR18STV 1,300,000. 390,000 910,000. 30% 2 780,000

Nồi cơm nắp gài Sharp KS-NR191STV 1,320,000. 396,000 924,000. 30% 2 792,000

Nồi cơm nắp gài Sharp KS-NR19STV 1,300,000. 390,000 910,000. 30% 2 780,000



Nồi cơm nắp gài Sharp KS-R18STV 1,300,000. 390,000 910,000. 30% 2 780,000

Nồi cơm nắp gài Sharp KS-R231STV 1,630,000. 489,000 1,141,000. 30% 2 978,000

Nồi cơm nắp gài Sharp KS-R23STV RL 1,590,000. 477,000 1,113,000. 30% 2 954,000

Nồi cơm nắp gài Sunhouse SH 830 790,000. 237,000 553,000. 30% 2 474,000

Nồi cơm nắp gài Sunhouse SHD 18S 840,000. 252,000 588,000. 30% 2 504,000

Nồi cơm nắp gài Sunhouse SHD 8218 710,000. 213,000 497,000. 30% 2 426,000

Nồi cơm nắp gài Sunhouse SHD 8220 Màu cam 730,000. 219,000 511,000. 30% 2 438,000

Nồi cơm nắp gài Sunhouse SHD 8614 530,000. 159,000 371,000. 30% 2 318,000

Nồi cơm nắp gài Sunhouse SHD 8615 710,000. 213,000 497,000. 30% 2 426,000

Nồi cơm nắp gài Sunhouse SHD 8616 700,000. 210,000 490,000. 30% 2 420,000

Nồi cơm nắp gài Sunhouse SHD 8616 Vàng 740,000. 222,000 518,000. 30% 2 444,000

Nồi cơm nắp gài Sunhouse SHD 8619 Xanh 690,000. 207,000 483,000. 30% 2 414,000

Nồi cơm nắp gài Supor SRC922 660,000. 198,000 462,000. 30% 2 396,000

Nồi cơm nắp gài Supor SRC923 740,000. 222,000 518,000. 30% 2 444,000

Nồi cơm nắp gài Toshiba RC-T18FSVN (SB) Trắng Xanh 1,390,000. 417,000 973,000. 30% 2 834,000

Nồi cơm nắp rời Delites NCR1501 300,000. 90,000 210,000. 30% 2 180,000

Nồi cơm nắp rời Delites NCR1502 280,000. 84,000 196,000. 30% 2 168,000

Nồi cơm nắp rời Delites NCR1801 325,000. 97,500 227,500. 30% 2 195,000

Nồi cơm nắp rời Electrolux ERC1800 490,000. 147,000 343,000. 30% 2 294,000

Nồi cơm nắp rời Happycook HCD-180 450,000. 135,000 315,000. 30% 2 270,000

Nồi cơm nắp rời Happycook HCD-182 1.8L 450,000. 135,000 315,000. 30% 2 270,000

Nồi cơm nắp rời Happycook HCR-517D 480,000. 144,000 336,000. 30% 2 288,000

Nồi cơm nắp rời Midea MR-GM10SA 320,000. 96,000 224,000. 30% 2 192,000

Nồi cơm nắp rời Midea MR-GM18SA 480,000. 144,000 336,000. 30% 2 288,000

Tổng 1,488,287,000

9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1,488,287,000 VND. (Một tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu hai trăm
tám mươi bảy nghìn đồng)

10. Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động thực hiện chương trình khuyến mãi này.






